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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CHỦ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở. 

- Tên chủ cơ sở : Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 167 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: Ông Hồ Xuân Năng. 

- Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị. 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, do phòng đăng ký kinh doanh 

- Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với Mã số doanh nghiệp 

0104961939 cấp lần đầu ngày 20/10/2010. Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 

25/08/2022.  

2. Tên cơ sở. 

- Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức 

xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật 

liệu compozit khác (gọi tắt là cơ sở). 

2.1. Địa điểm thực hiện:  

- Địa điểm thực hiện: Lô 4-1 thuộc Lô CN 2-4 Khu công nghiệp công nghệ 

cao 2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 đường Đại Lộ Thăng Long, thành phố 

Hà Nội. (Được cập nhật tên địa chỉ theo Công văn số 1131/STNMT-CCBVMT ngày 

23/02/2021 của Sở TNMT Hà Nội về việc điều chỉnh tên địa chỉ thực hiện Dự án so 

với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 

1185/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội. Địa điểm thực 

hiện Dự án vẫn giữ nguyên) 

2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên 

quan đến môi trường của cơ sở: 

- Quyết định chủ trương đầu tư số 102/QĐ-CNCHL ngày 24/10/2019 do Ban 

Quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc cấp. 

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 

số 91/QĐ-CNCHL ngày 21/07/2021 do Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc 

cấp. 

- Hợp đồng thuê hạ tầng kỹ thuật tại khu công nghiệp công nghệ cao 2 thuộc 

khu công nghệ cao Hoà Lạc số 468/2019/HĐTHT-CNC2 ngày 11/12/2019 giữa 
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Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (PHENIKAA). 

- Văn bản số 1004/CNCHL-QHXDMT ngày 31/12/2019 về việc chấp thuận 

tồng mặt bằng, phương án kiến trúc dự án” Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất 

nhựa polyeste không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng 

trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu compozit khác” 

- Quyết định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1185/QĐ-

UBND ngày 24/3/2020 của Dự án: “Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nhựa 

polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản 

xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu compozit khác” Địa điểm: Lô đất 2-4-1, 

Khu công nghệ cao CNC2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành 

phố Hà Nội. 

- Quyết định số 165/QĐ-CNCHL ngày 09/10/2020 về việc cho thuê đất để 

thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nhựa polyester không no có 

khả năng chịu bức xạ UV và và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo 

gốc thạch anh và vật liệu compozit khác” tại Khu Công nghiệp Công nghệ cao 2- 

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 13/GP-UBND ngày 12/01/2021 

do UBND thành phố Hà Nội cấp. 

- Sổ Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Mã số quản lý chất thải nguy 

hại số 01.002117.T cấp ngày 23/06/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 38/GXN-

STNMT-CCBVMT ngày 29/10/2021 của Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản 

xuất nhựa polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng 

dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu compozit khác - Giai 

đoạn 1: Công suất 25.000 tấn sản phẩm/năm”. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, do phòng đăng 

ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với Mã số doanh 

nghiệp 0104961939 cấp lần đầu ngày 20/10/2010. Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 

25/08/2022.  

- Quy mô của cơ sở: 

+ Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Tổng mức 

đầu tư của cơ sở theo Quyết định chủ trương đầu tư số: 102/QĐ/CNCHL ngày 24 

tháng 10 năm 2019 Quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc cấp là 1.181.143.164.427 

đồng (Một nghìn, một trăm tám mươi mốt tỉ, một trăm bốn mươi ba triệu, một trăm 

sáu mươi tư nghìn, bốn trăm hai mươi bảy đồng), tương đương 50.692.840 đô la 

Mỹ (Năm mươi triệu sáu trăm chín mươi hai nghìn, tám trăm bốn mươi đó la Mỹ), 

trong đó: 
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+ Vốn tự có: 236.228.632.886 đồng, chiếm tỷ lệ 20% tổng vốn đầu tư.  

+ Vốn huy động: 944.914.531.541 đồng, chiếm tỷ lệ 80% tổng vổn đầu tư. 

Nguồn vốn:  

+ Vốn cố định: 747.360.106.085 đồng, đương đương: 32.075.541 đô la Mỹ.  

+ Vốn lưu động: 433.783.058.342 đồng, tương đương: 18.167.299 đô la Mỹ. 

 Do vậy cơ sở có tiêu chí như dự án nhóm A (phân loại theo tiêu chí quy định 

của pháp luật về đầu tư công – Dự án nhóm A thuộc lĩnh vực quy định tại điểm e 

khoản 3 Điều 8 của Luật Đầu tư công 

+ Phân loại theo tiêu chí môi trường. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

này: Căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, cơ sở không thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.  

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở; nhà máy sản xuất nhựa 

polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản 

xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu compozit khác. 

- Cơ sở thuộc Mục số 5, dự án đầu tư nhóm II phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Hồ sơ theo mẫu phụ lục X ban hành kèm 

theo nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025.  

- Cơ sở đã được cấp Quyết định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường số 1185/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Dự án: “Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất nhựa polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng 

dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu compozit khác 

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14, thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường cho cơ sở là Ban Quản lý 

Khu Công nghệ cao và Khu Công nghiệp TP. Hà Nội. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất của cơ sở: 

- Căn cứ vào Quyết định chủ trương đầu tư số 102/QĐ-CNCHL ngày 

24/10/2019 do Ban Quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc cấp. Với mục tiêu sản xuất 

các sản phẩm nhựa Polyester không no đặc biệt quy mô giai đoạn 1 là 25.000 tấn 

sản phẩm/năm và giai đoạn 2 (từ năm 2022 trở đi) công suất 50.000 tấn sản 

phẩm/năm. Tuy nhiên, giai đoạn 2 vẫn chưa được đầu tư xây dựng, vì vậy nội dung 

báo cáo chỉ đề cập đến giai đoạn 1 với các thông tin cụ thể như sau: 
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Bảng 1: Các hạng mục công trình chính của cơ sở 

TT Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

Tổng diện tích sàn 

xây dựng (m2) 
Tầng cao 

Giai đoạn 1  

1 Xưởng sản xuất 1 683 2.058 4 

2 Xưởng máy nén 1 176 176 01 

3 Khu vực xưởng Glycol 320 575       01-04 

4 Khu vực bồn chứa 1 1.149 2.298 02 

5 
Nhà kho 1 (Kho chứa nguyên 

vật liệu) 
1.134 1.134 01 

6 
Nhà kho 2 (Kho chứa sản 

phẩm) 
790 790 01 

7 Văn phòng + Canteen 790 790 01 

8 Khu vực tháp làm mát 166 166 01 

9 Trạm điện 302 302 01 

10 Trạm gas (LPG) 166 166 01 

11 Trạm Nito hóa lỏng (LN) 110 110 01 

12 Hệ thống xử lý nước thải 40 40 01 

13 
Khu tập kết CTR thông 

thường 
144 114 01 

14 Kho chứa CTNH  24 24 01 

 Cộng giai đoạn 1 5.994 8.743  

          ( Nguồn: Thuyết minh đầu tư dự án) 

3.1.1. Quy mô sử dụng đất của Cơ sở. 

Tại giai đoạn 1: 

- Nhà xưởng sản xuất 1: Diện tích xây dựng 683m2, tầng cao 4 tầng. 

Tầng 1 cao 5,6m, tầng 2 cao 5,8m, tầng 3 cao 6,7m, tầng 4 cao 8,25m, tổng 

chiều cao khoảng 26,35m. Tổng diện tích sàn xây dựng 2058m2 . 

- Xưởng máy nén 1: Diện tích xây dựng 176m2, tầng cao 1 tầng. Tổng diện 

tích sàn xây dựng 176m2. 

- Khu vực bồn chứa 1: Diện tích xây dựng 1149m2, chiều cao công trình: 

9,7m, tầng cao 2 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng 2298m2. Khu vực chứa hệ thống 

bồn chứa các nguyên liệu lỏng bao gồm: Propylen glycol, Dietylene glycol và dung 

môi styren có chiều cao 9,7 m. 

- Khu vực xưởng Glycol (bao gồm dây chuyền chưng tách Glycol và khu vực 

bồn chứa các nguyên liệu lỏng): Diện tích xây dựng 320m2, chiều cao công trình: 

9,7m, tầng cao 1- 4 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng 575m2. Khu vực bồn chứa 
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các loại nguyên liệu lỏng: sản phẩm phụ là nước ngưng tụ (10m3 và 30m3), dung 

môi styren rửa các bồn (50m3) và nguyên liệu MHHPA (160m3) trong quá trình 

phản ứng và với chiều cao là 9,7m. 

- Các nhà kho hóa chất: (được thiết kế ở phía Tây và Tây Bắc). Tầng cao: 01 

tầng. 

 Nhà kho hóa chất 1 (Kho chứa nguyên vật liệu dạng rắn): có diện tích 

1.134,45m2 (34,44mx32,94m), sức chứa 412 pallets. Bên trong được chia thành các 

kho nhỏ chứa hóa chất phục vụ quá trình sản xuất. Cụ thể: 

+ Khu kỹ thuật: 26,7m2 (chứa thiết bị, dụng cụ kỹ thuật) 

+ Khu bảo quản lạnh 01: Diện tích: 35,75m2. Chứa các chất rắn bao gồm phụ 

gia chống gel hóa Hydroquinon, chất xúc tác dibutyl thiếc oxit ở điều kiện nhiệt độ 

< 25°C.  

+ Khu bảo quản lạnh 02: Diện tích: 35,75m2. Chứa phuy hoặc can dầu, mỡ: 

Xung quanh kho được thiết kế các rãnh thu và hố thu. Các rãnh thu có LxH=150mm 

x 150mm, độ dốc i=0,5%. 02 hố thu tại góc tường có LxBxH=600x600x600 mm. 

+ Diện tích còn lại 1.036,25m2: Sử đụng dể chứa các nguyên liệu đầu vào 

dạng rắn gồm anhydrit maleic (AM), anhydrit phtalic (AP). Các nguyên liệu này 

được đóng gói dưới dạng bao JUMBO 600kg làm từ nhựa polypropylen (PP) để 

tránh hút ẩm. 

 Nhà kho hóa chất 2 (Kho chứa thành phẩm): Diện tích 789,61m2 

(30,42mx25,94m) sức chứa 400 pallets. Bên trong được chia thành các kho nhỏ 

chứa thành phẩm nhựa PEKN, thùng phuy mới dự phòng.  Xung quanh kho được 

thiết kế các rãnh thu và hố thu. Các rãnh thu có LxH=150mm x 150mm, độ dốc 

i=0,5%. 04 hố thu tại 04 góc tường có LxBxH=600x600x600mm. 

+ Văn phòng + canteen: Diện tích xây dựng 790m2, chiều cao công trình: 

5,75m, tầng cao 1 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng 790m2.  

+ Khu vực tháp làm mát: Diện tích xây dựng 166m2, tầng cao 1 tầng. Tổng 

diện tích sàn xây dựng 166m2. 

+ Trạm điện: Diện tích xây dựng 302m2, tầng cao 1 tầng. Tổng diện tích sàn 

xây dựng 302m2. 

+ Trạm gas: Diện tích xây dựng 166m2, tầng cao 1 tầng. Tổng diện tích sàn 

xây dựng 166m2. 

+ Trạm LN: Diện tích xây dựng 110m2, tầng cao 1 tầng. Tổng diện tích sàn 

xây dựng 110m2. 

+ Hệ thống xử lý nước thải: Diện tích xây dựng 40m2, tầng cao 1 tầng với 

tổng diện tích sàn xây dựng 4m2. 
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3.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ. 

Bảng 2: Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

TT Nội dung 
Diện tích đất 

xây dựng (m2) 
Số tầng 

Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 

 Giai đoạn 1 453  453 

1 Nhà bảo vệ và cổng số 1 34 01 34 

2 Nhà bảo vệ và cổng số 2 10 01 10 

3 Hàng rào 550m - 01 - 

4 Bể nước (620m3) 273 01 273 

5 Nhà để xe 1 271 01 271 

6 Nhà vệ sinh 124 01 124 

7 
Khu tập kết CTR thông thường 

(114 m2); Kho chứa CTNH (24 m2) 
138 01 138 

 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

 Đặc trưng của nhà máy sản xuất nhựa polyester không no có khả năng chịu bức 

xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu 

compozit khác. 

Sơ đồ khối quy trình công nghệ và dòng thải quá trình sản xuất nhựa PEKN 

được thể hiện ở hình dưới đây: 
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Hình 1: Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm 
 

Tuần 

hoàn  

Nguồn vào Công đoạn  Nguồn ra 

Propylen glycol (PG) 

Dietylen glycol (DEG) 

Anhydrit maleic (AM) 

Metylhexahydroptalic 

(MHHPA) 

Anhydrit phtalic (AP) 

Phụ gia (Hydroquynon, 

Dibutyl thiếc oxit) 

Nạp liệu 

CTR: Bao 

bì 

Bụi: AM, 

AP 

Tiếng ồn 

Phản ứng 
Dầu nóng được gia nhiệt 

bằng gas 

Hơi khí nóng 

Tiếng ồn 

Làm mát Nước làm mát 
Nước làm mát 

tuần hoàn 

Pha loãng Dung môi styren Hơi styren 

Đóng gói Hơi Styren 

Dung môi styren 
Hoạt động vệ 

sinh thiết bị 

Dung môi 

styren tuần 

hoàn 

 

Tuần hoàn  

Sản phẩm  
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Thuyết minh quy trình sản xuất nhựa PEKN của cơ sở được trình bày trong 

bảng sau:  

Bảng 3: Thuyết minh quy trình sản xuất nhựa PEKN của cơ sở 

STT 
Công đoạn 

sản xuất 

Hoạt 

động 
Quy trình 

  

Chuẩn bị 

nguyên 

liệu lỏng 

- Toàn bộ nguyên liệu lỏng gồm các loại glycol (PG và DEG) 

và anhydrit axit dạng lỏng MHHPA được nạp sẵn vào các 

bồn chứa tại khu vực Tank farm thông qua hệ thống bơm tự 

động và đường ống kết nối trực tiếp với thiết bị phản ứng. 

Chuẩn bị 

nguyên 

liệu rắn 

- Các nguyên liệu rắn gồm anhydrit maleic (AM) và anhydrit 

phtalic (AP) và chất xúc tác dạng rắn gồm hydroquinon và 

dibutyl thiếc oxit (DBTO) được chuẩn bị và nạp sẵn vào các 

hopper tương ứng theo khối lượng từng mẻ để đạt được độ 

chính xác cao nhất. 

1 Nạp liệu 

Điều 

khiển lưu 

lượng N2 

- Trước khi nạp liệu, N2 được cấp vào Reactor với áp suất 

0,05 MPa và duy trì áp suất này cho tới khi kết thúc quá trình 

phản ứng tại Reactor. 

Điều 

khiển gia 

nhiệt  

-  Sau khi có tín hiệu bơm glycol vào thiết bị phản ứng, tín 

hiệu tự động của thiết bị gia nhiệt dầu nóng và bơm dầu nóng 

sẽ hoạt động để tiến hành gia nhiệt cho hỗn hợp phản ứng lên 

đến 50°C trước khi nạp nguyên liệu rắn. 

Điều 

khiển tốc 

độ khuấy 

- Động cơ khuấy được điều khiển hoạt động tự động ở tốc độ 

60 rpm. 

- Tốc độ khuấy tại Reactor được cài đặt thay đổi từ 60-80 

rpm theo thời gian phản ứng. 

Nạp 

propylene 

glycol 

(PG) 

-  PG được nạp tự động từ bồn chứa P504 A/B vào Reactor 

bằng bơm tự động. 

- Hệ thống bơm tự động dừng lại khi nạp đủ khối lượng theo 

yêu cầu. Khối lượng PG được định lượng thông qua hệ thống 

đo lưu lượng đặt sau bơm PG. 

- Sai số cho phép của PG là ±0,35% KL. 

Nạp 

dietylen 

glycol 

(DEG) 

- DEG được bơm tự động từ bồn chứa DEG tại khu vực bồn 

chứa nguyên liệu lỏng. 

- Hệ thống bơm tự động dừng lại khi nạp đủ khối lượng theo 

yêu cầu. Định lượng glycol 2 thông qua hệ thống đo lưu 

lượng chất lỏng DEG. 

- Sai số cho phép của glycol 2 là ±0,34% KL. 

 

Ghi chú: Cả 2 loại glycol được nạp đồng thời và thời gian 

nạp tối đa 2 loại glycol là 45 phút. Quá trình nạp glycol đồng 

thời tiến hành gia nhiệt. 

Nạp 

Metylhex

ahydropht

-  MHHPA được bơm tự động từ bồn chứa P-506A/B vào 

Reactor. 

- Hệ thống bơm tự động dừng lại khi nạp đủ khối lượng theo 
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alic 

anhdydrit 

(MHHP)    

yêu cầu. Định lượng tự động theo hệ thống đo lưu lượng của 

MHHPA.  

- Sai số cho phép là ±0,30% KL. 

Nạp NVL 

rắn gồm 

anhydrite 

maleic 

(AM) và 

anhydrit 

phtalic 

(AP) 

- Khối lượng nạp được định lượng theo từng mẻ đảm bảo sai 

số ±0,05%KL. 

- Quá trình nạp nguyên liệu AM từ Hopper chứa H-701 và 

nguyên liệu AP từ hopper chứa H-702 vào reactor được tiến 

hành tự động thông qua các van Rotary lắp trên các hopper 

tương ứng. 

- Quá trình nạp 2 nguyên liệu rắn AM và AP được tiến hành 

đồng thời. Thời gian nạp liệu yêu cầu cho cả 2 anhydrit axit 

A1 và A2 < 45 phút. 

  

Nạp phụ 

gia và 

chất xúc 

tác 

- Khối lượng nạp được định lượng tự động theo từng mẻ đảm 

bảo sai số ±0,05%KL. 

- Phụ gia gel hóa hydroquinon và dibutyl thiếc oxit được nạp 

vào tank trung gian có định lượng sau đó xả xuống reactor tự 

động thông qua các van điều khiển tự động. 

2 

Phản ứng 

tại thiết bị 

phản ứng 

(Reactor) 

Điều 

khiển 

nhiệt độ 

của hỗn 

hợp phản 

ứng 

Hệ thống đốt gas được bật để gia nhiệt dầu, đồng thời bơm 

tuần hoàn dầu nóng tự động mở để dầu nóng được cấp lên vỏ 

cấp nhiệt cho bồn phản ứng. 

Phản ứng tổng hợp nhựa được thực hiện trong thời gian 8 ÷ 

10 tiếng ở nhiệt độ từ 150÷210°C. Nhiệt độ phản ứng được 

điều khiển tự động theo chương trình nhiệt độ đã cài đặt với 

sai số cho phép của sensor báo nhiệt là ±0,5°C. 

Tốc độ 

khuấy 

- Có thể điều khiển thay đổi tốc độ khuấy tự động theo thời 

gian/nhiệt độ phản ứng theo yêu cầu. 

- Tốc độ khuấy yêu cầu: 60 ÷80 rpm. 

- Giá trị được hiển thị trên màn hình điều khiển PLC. 

Hệ thống 

bơm chân 

không 

- Hệ thống bơm chân không được vân hành tự động khi chỉ 

số axit của hỗn hợp phản ứng < 30mgKOH/g.  

- Thời gian hoạt động của bơm chân không là 1,5 giờ trước 

khi phản ứng tại reactor kết thúc. 

- Áp suất chân không yêu cầu 100-200mmHg. 

Ngưng tụ 

hỗn hợp 

H2O và 

glycol 

bay hơi 

- Hơi nước và một phần glycol thoát ra từ bồn phản ứng được 

ngưng tụ tại sinh hàn nghiêng. Khi bắt đầu quá trình sản xuất, 

bơm nước làm mát tuần hoàn của sinh hàn nghiêng trên thiết 

bị phản ứng tự động mở đồng thời mở van nước làm mát. 

- Van nước làm mát và bơm tuần hoàn nước làm mát tự động 

mở và hoạt động liên tục đến khi dừng phản ứng trên thiết bị 

phản ứng. 

  

Kiểm soát 

quá trình 

phản ứng 

Phản ứng tổng hợp nhựa PEKN tại thiết bị phản ứng được 

theo dõi và kiểm soát bằng độ nhớt và chỉ số axit của nhựa 

PEKN theo thời gian phản ứng. Các thông số này được kiểm 

soát trực tuyến và hiển thị trên màn hình điều khiển PLC để 
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dễ dàng kiểm soát quá trình phản ứng.  

Quá trình tổng hợp nhựa PEKN trên thiết bị phản ứng kết 

thúc khi chỉ số axit của nhựa PEKN gốc thu được 25÷30 mg 

KOH/g. 

3 
Giai đoạn 

làm mát 

Làm mát 

tại reactor 

- Khi kết thúc quá trình phản ứng tại reactor, nhiệt độ hỗn 

hợp nhựa khoảng 210oC sẽ được tiến hành quá trình làm mát 

bằng nước tuần hoàn được đưa vào qua hệ thống ống xoắn bố 

trí trong reactor. Khi nhiệt độ của hỗn hợp phản ứng giảm 

xuống 150°C, hỗn hợp nhựa PEKN gốc bắt đầu được xả 

xuống Mixer. 

Làm mát 

tại Mixer 

- Hỗn hợp nhựa gốc sau khi xả xuống Mixer (Nhiệt độ 

khoảng 150oC) tiếp tục được làm mát xuống nhiệt độ 100°C 

trước khi nạp dung môi styren thông qua hệ thống ống truyền 

nhiệt bố trí ở vỏ Mixer. 

- Quá trình làm mát trên Mixer diễn ra khi nhiệt độ hỗn hợp 

sản phẩm nhựa ≤ 50°C. 

3 

Giai đoạn 

pha loãng 

dung môi 

tại thiết bị 

trộn (Mixer) 

 

Xả hỗn 

hợp 

xuống 

thiết bị 

trộn 

(Mixer) 

- Khi nhiệt độ của hỗn hợp phản ứng giảm xuống 150°C, van 

xả được điều khiển tự động mở ra để xả hỗn hợp xuống 

Mixer. Thời gian xả nhựa PEKN gốc xuống Mixer diễn ra 

trong 1 giờ. 

Làm mát 

sinh hàn 

đứng 

- Khi hỗn hợp trong bồn phản ứng khi bắt đầu xả xuống thiết 

bị trộn, van cấp nước làm mát sinh hàn đứng tại Mixer mở ra. 

Bơm cấp nước làm mát tuần hoàn bắt đầu hoạt động quá trình 

pha loãng kết thúc. 

Tốc độ 

khuấy tại 

Mixer 

Điều khiển tự động: Tự động bật với tốc độ khuấy đạt 60 ÷70 

rpm và hiển thị thông số vòng/phút lên màn hình điều khiển 

PLC. 

Nạp dung 

môi pha 

loãng 

- Trước khi bơm nạp dung môi tự động điều khiển, van xả sẽ 

tự động mở để nạp dung môi styren vào (Mixer). 

- Sau khi sản phẩm nhựa PEKN gốc trong thiết bị phản ứng 

được xả xuống thiết bị trộn, hỗn hợp nhựa PEKN gốc tiếp tục 

được làm mát đến nhiết độ 100°C.  

- Dung môi styren được bơm tự động bơm tự động từ bồn 

chứa qua hệ thống đường ống vào Mixer và định lượng thông 

qua lưu lượng của chất lỏng với sai số < 0,3%KL. 

Quá trình bơm dung môi pha loãng hoàn toàn tự động và 

thông qua hệ thống đường ống kín được nối từ bồn chứa 

Styren tại khu vực bồn chứa nguyên liệu lỏng (Tank Farm) 

đến thiết bị trộn để đảm bảo không có dung môi phát thải ra 

môi trường. 

5 
Giai đoạn đóng gói sản 

phẩm 

- Sau khi hỗn hợp nhựa PEKN gốc và dung môi styren được 

khuấy đồng nhất, sản phẩm nhựa PEKN được đóng gói tự 
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3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm đầu ra của dự án: Nhựa polyeste không no có khả năng chịu bức xạ 

UV và bền thời tiết 

Công suất sản phẩm: 

- Giai đoạn 1: là 25.000 tấn sản phẩm nhựa PEKN/năm 

Một số hình ảnh minh họa cho sản phẩm: 

 

Hình 2: Hình ảnh sản phẩm nhựa PEKN dạng  lỏng (ở 2 mẻ thử nghiệm khác 

nhau) 

 

động vào phuy chứa và lưu kho theo quy định. 

- Sản phẩm lỗi, hỏng: trong quá trình sản xuất có thể sẽ phát 

sinh các sản phẩm lỗi hỏng. Tuy nhiên, với dây chuyền công 

nghệ sản xuất hiện đại, đảm bảo chất lượng và việc sản phẩm 

lỗi hỏng tạo ra chi phí thất thoát cao nên tỷ lệ việc xuất hiện 

các sản phẩm lỗi hỏng là rất thấp. 

6 
Hoạt động tráng rửa,  vệ 

sinh thiết bị 

Thiết bị phản ứng (reactor) và thiết bị trộn (Mixer) được 

tráng rửa, vệ sinh theo định kỳ 3 tháng/1 lần hoặc trước khi 

dừng sản xuất để bảo dưỡng thiết bị bằng dung môi styrene. 

Dung môi styrene có lẫn khối lượng nhỏ nhựa PEKN sẽ được 

thu về bồn chứa styrene tuần hoàn và được tái sử dụng tuần 

hoàn vào ngay các mẻ tiếp theo. 
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Hình 3: Hình ảnh mẫu nhựa PEKN sau khi đóng rắn (ở 2 mẻ thử nghiệm 

khác nhau) 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở. 

4.1.  Nguyên, nhiên liệu sử dụng cho hoạt động của cơ sở. 

Bảng 4: Lượng nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình sản xuất của dự án 

được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT 
Danh mục nguyên, nhiên 

vật liệu 

Khối lượng sử dụng, kg 
Nguồn cung 

cấp 

Trạng thái 

tồn tại 

Giai đoạn 1 
 

 

Tấn/ngày Tấn/năm 

1 Dietylen glycol (DEG) 18,33 5.500 

Ấn Độ, Đài 

Loan, 

Indonesia, 

Malaixia…. 

Lỏng 

2 Propylen glycol (PG) 8,33 2.500 Lỏng 

3 Anhydrit phtalic (AP) 11,0 3.300 Rắn 

4 Anhydrit maleic (AM) 18,33 5.500 Rắn 

5 Dung môi styren 27,67 8.300 Lỏng 

6 
Metylhexa hydrophtalic 

anhdydrit (MHHPA) 
0,067 20,0 Lỏng 

7 Hydroquinon (HQ) 0,013 4,0 Rắn 

8 Dibutyl thiếc oxit (DBTO) 0,0033 1,0 Rắn 

Tổng 83,74 25.125 - - 
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Nhựa PEKN được tổng hợp theo cơ chế của phản ứng ngưng tụ các glycol 

với các diaxit cacboxylic không no và no. Axit không no cung cấp vị trí để khâu 

mạch cho nhựa trong quá trình đóng rắn, còn axit không no làm giảm mật độ khâu 

mạch và độ giòn của sản phẩm sau khi đóng rắn. Đối với phản ứng este hóa của 

glycol với dicacboxylic axit, giai đoạn đầu của phản ứng ngưng tụ là giai đoạn 

monoeste hóa để tạo thành các mono este hoặc oligoeste, các este ở giai đoạn này có 

chứa đồng thời nhóm hydroxyl và nhóm axit cacboxylic ở cuối mạch được minh 

họa theo sơ đồ phản ứng như sau: 

 

 

Mỗi nhóm hydroxyl và nhóm axit cacboxylic ở cuối mạch este như vậy có thể 

lặp lại các phản ứng este hóa như đã trình bày ở trên với một diaxit hoặc glycol 

tương ứng. Đối với phản ứng este hóa sử dụng các dicacboxylic axit và glycol sẽ tạo 

ra polyeste có khối lượng phân tử rất lớn. Tuy nhiên, do phản ứng este hóa là phản 

ứng thuận nghịch, vì vậy, nước phải được tách ra để phản ứng xảy ra theo chiều 

thuận, đây cũng là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng phân tử của nhựa 

PEKN. 

Kết quả nghiên cứu của dự án đã tìm ra các nguyên vật liệu và công thức phối 

liệu  sử dụng trong quá trình sản xuất nhựa PEKN chịu bức xạ UV và bền thời tiết 

của dự án như sau. 

Bảng 5: Thành phần và tỷ lệ các nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất 

nhựa PEKN 

TT Tên nguyên vật liệu 
Yêu cầu 

chất lượng 

Tỷ lệ, 

%KL 

Nguồn cung 

cấp 

Trạng thái 

tồn tại 

1 Dietylen glycol (DEG) 
Độ tinh 

khiết ≥ 

99,5% 

21,89 
Ấn Độ, Đài 

Loan, 

Indonesia, 

Malaixia…. 

Lỏng 

2 Propylen glycol (PG) 9,95 Lỏng 

3 Anhydrit phtalic (AP) 13,13 Rắn 

4 Anhydrit maleic (AM) 21,89 Rắn 
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TT Tên nguyên vật liệu 
Yêu cầu 

chất lượng 

Tỷ lệ, 

%KL 

Nguồn cung 

cấp 

Trạng thái 

tồn tại 

5 Dung môi styren 33,03 Lỏng 

6 
Metylhexa hydrophtalic 

anhdydrit (MHHPA) 
0,08 Lỏng 

7 Hydroquinon (HQ) 0,016 Rắn 

8 
Dibutyl thiếc oxit 

(DBTO) 
0,004 Rắn 

Tổng 100 - - 

Đặc tính kỹ thuật của các nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất nhựa 

PEKN của dự án 

Bảng 6: Thông số kỹ thuật của các glycol sử dụng trong sản xuất nhựa PEKN 

Thông số Propylen glycol Dietylen glycol 

Trạng thái Chất lỏng Chất lỏng 

Màu sắc, mùi Không màu, không mùi 

Độ nhớt ở 25°C, cps 45 ÷ 50 55 ÷ 60 

Điểm sôi, °C 188 245 

Khối lượng riêng, g/cm
3

 1,036 1,118 

Độ hòa tan trong nước Tan hoàn toàn Tan hoàn toàn 

Khối lượng phân tử, g/mol 76 106 

Bảng 7: Thông số kỹ thuật của các anhydrit axit sử dụng trong sản xuất nhựa 

PEKN 

Thông số Anhydrit maleic 
Anhydrit 

phtalic 
MHHPA 

Trạng thái 
Chất rắn, màu trắng, 

không mùi 

Chất rắn, màu 

trắng 
Chất lỏng, trong suốt 

Độ nhớt ở 25°C, cps - - 45 ÷ 70 

Điểm nóng chảy, °C 53 132 > 307 

Điểm sôi, °C 200 295 -32 

Khối lượng riêng, g/cm3 1,48 1,53 1,15-1,17 

Khối lượng phân tử, 

g/mol 
98 148 168 
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Bảng 8: Thông số kỹ thuật của dung môi styrene sử dụng trong sản xuất nhựa 

PEKN 

Thông số kỹ thuật Styren 

Trạng thái Chất lỏng, trong suốt, không màu 

Màu sắc, mùi Mùi đặc trưng của hydrocacbon mạch vòng 

Độ nhớt ở 20°C, cps 0,762 

Điểm nóng chảy, °C -32 

Điểm sôi, °C 145 

Khối lượng riêng, g/cm3 0,909 

Khối lượng phân tử, g/mol 104 

Bảng 9: Thông số kỹ thuật của các phụ gia sử dụng trong sản xuất nhựa PEKN 

Thông số Dibutyl thiếc oxit (DBTO) Hydroquinon 

Trạng thái 
Chất rắn, dạng bột, 

màu trắng 

Chất rắn tinh thể, màu 

vàng nhạt 

Mùi Không mùi Không mùi 

Điểm nóng chảy, °C 300 172 

Điểm sôi, °C 210 287 

Khối lượng riêng, g/cm3 1,6 1,3 

Khối lượng phân tử, g/mol 249 110 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện năng và nguồn cung cấp điện. 

Nguồn cung cấp điện. 

+ Nhà máy đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ QLVH công trình điện là tài sản 

của khách hàng số 2812/PC THACHTHAT-HDDV với Công ty Điện lực Thạch 

Thất để cung cấp điện cho Nhà máy. 

Hóa đơn sử dụng điện được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 10: Thống kê lượng điện 

Tháng Điện tiêu thụ (KW) 

Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 9 năm 2024 từ ngày 01/09/2024 đến 

ngày 17/09/2024 
22.300 

Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 9 năm 2024 từ ngày 18/09/2024 đến 

ngày 30/09/2024 
47.400 

Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 10 năm 2024 từ ngày 01/10/2024 đến 

ngày 17/10/2024 
48.300 

Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 10 năm 2024 từ ngày 18/10/2024 đến 84.300 
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ngày 31/10/2024 

Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 11 năm 2024 từ ngày 01/11/ 2024 đến 

ngày 17/11/2024 
25.700 

Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 11 năm 2024 từ ngày 18/03/2024 đến 

ngày 30/11/2024 
68.900 

Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 12 năm 2024 từ ngày 01/12/ 2024 đến 

ngày 17/12/2024 
21.500 

Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 12 năm 2024 từ ngày 18/12/2024 đến 

ngày 31/12/2024 
57.000 

Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2025 từ ngày 01/01/2025 đến 

ngày 07/01/2025 
10.500 

Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2025 từ ngày 08/01/2025 đến 

ngày 17/01/2025 
49.600 

Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 1 năm 2025 từ ngày 18/01/2025 đến 

ngày 31/01/2025 
9.700 

Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2025 từ ngày 01/02/2025 đến 

ngày 07/02/2025 
25.900 

Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2025 từ ngày 08/02/2025 đến 

ngày 17/02/2025 
62.900 

Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 2 năm 2025 từ ngày 18/02/2025 đến 

ngày 31/02/2025 
14.200 

 

4.3. Về hệ thống cấp nước 

+ Nhà máy đã ký hợp đồng cung cấp nước Cơ quan - Doanh nghiệp theo hợp 

đồng số 2147Q-3/VIWWACO-HĐCQ ngày 07/08/2021 với Công ty Cổ phần 

VIWACO. 

- Nước sạch cấp cho Nhà máy được sử dụng vào các mục đích sau: 

+ Cấp cho khu vực văn phòng – Canteen: Máy lọc nước, lau sàn nhà, hoạt 

động vệ sinh, ăn uống. 

+ Cấp cho khu vực nhà vệ sinh công nhân: Hoạt động vệ sinh  

+ Cấp cho xưởng chưng tách Glycol: Cấp cho nồi hơi hoạt động 

+ Cấp cho bể làm mát. 

+ Kiểm tra định kỳ hệ thống PCCC. 

+ Làm mát bồn chứa gas LPG. 

+ Cấp cho các cây nước tắm, rửa mắt khẩn cấp, làm mát bồn chứa hóa chất, 

làm mát mái kho chứa, nhà xưởng. 

+ Cấp cho hoạt động tưới cây, rửa đường. 
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a. Nhu cầu sử dụng nước theo hóa đơn được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 11: lượng nước sạch sử dụng theo hóa đơn 

TT Thời gian 
Lưu lượng cấp 

thực tế 

Lưu lượng TB 

(m3/ngày) 

1 26/07/2024-24/8/2024 1.016 33,8 

2 25/08/2024- 25/09/2025 1.029 34,3 

3 26/09/2024-25/10/2024 1.149 38,3 

4 26/10/2024-25/11/2024 881 29,3 

5 26/11/2024-25/12/2024 590 19,6 

6 26/12/2024-23/01/2024 598 19,9 

7 24/01/2024-25/02/2024 509 16,9 

        (Nguồn: hóa đơn tiền nước) 

Căn cứ nhu cầu sử dụng nước của Nhà máy tháng sử dụng nước lớn nhất vào  

ngày 25/08/2024- 25/09/2025 với lưu lượng sử dụng là 34,3 m3/ngày đêm, tháng 

nhỏ nhất sử dụng vào ngày 24/01/2024-25/02/2024 với lưu lượng sử dụng là 16,9 

m3/ngày đêm. 

b. Nhu cầu sử dụng nước theo tính toán cao nhất cho từng mục đích khác 

nhau tại Nhà máy. 
 

TT 

Mục 

đích sử 

dụng 

Lượng 

nước 

sạch sử 

dụng 

(m3) 

Phân 

chia 

theo 

mục 

đích 

(m3) 

Tỉ lệ 

thu 

gom 

(%) 

Nước 

thải 

(m3) 
Ghi chú 

1 

Cấp cho  

VP - 

Căng tin 

7,0 

1,9 100% 1,9 

Theo TCVN 4513:1988 về cấp nước bên 

trong 1 suất ăn 25L. 

Tổng số người tại nhà máy: 70 CBCNV 

+ 6 Bảo vệ. 

=> Lượng nước cấp canteen = 

(70+6)x25=1900L = 1,9m3 

Lượng nước thải này được dẫn vào hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

3,1 100% 3,1 

Lượng nước cấp văn phòng phục vụ hoạt 

động vệ sinh tại khu văn phòng.  

Lượng nước thải này được dẫn vào hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

1,7 - - 

Sử dụng cho máy lọc nước uống. Máy 

lọc có công suất lọc 70 lít/ giờ, một ngày 

lọc liên tục khoảng 1,7 m3 nước.  



26 
 

0,3 - - Lau sàn nhà ăn, nhà điều hành 

2 

 Cấp cho 

xưởng 

chưng 

tách 

glycol 

1,0 1,0 - - 
Nước cấp cho hệ thống nồi hơi hoạt 

động (bay hơi 100%). 

3 

Cấp cho 

bể làm 

mát  

34,0 34,0 - - 
Bốc hơi hoàn toàn trong quá trình làm 

mát 

4 
Test 

PCCC 
3,0 3,0 - - 

1 tuần test cứu hỏa 1 lần (8 họng/lần 

test) 

5 

Cấp nhà 

vệ sinh 

chung 

1,5 1,5 100% 1,5 
Lượng nước thải được dẫn vào hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt 

6 
 Cấp trạm 

gas 
1,0 1,0 - - Nước sạch làm mát vỏ bồn gas 

7 

Cấp cây 

nước rửa 

mắt + 

làm mát 

vỏ bồn 

chứa hóa 

chất, mái 

kho, nhà 

xưởng. 

12,0 12,0 - - 

Bộ phận an toàn kiểm tra hàng ngày 26 

cây nước rửa mắt bằng cách xả nước ở 

cây. 

8 

Nước 

tưới cây, 

rửa 

đường 

1,5 1,5 - -   

Tổng 61 61 - 6,5   

 

Như vậy, theo tính toán cao nhất, lượng nước sạch sử dụng là 61 m3/ngày 

đêm, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh vào hệ thống xử lý NTSH khoảng 6,1 

m3/ngày đêm. Với lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trung bình là 6,5 m3/ngày 

đêm, hệ thống xử lý NTSH hoàn toàn đáp ứng xử lý đạt yêu cầu. 

4.4. Nhu cầu xả nước thải của cơ sở: 

Theo Quyết định 41:2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc ban hành Quy định về Quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước 

thải trên địa bàn thành phố Hà Nội thì lượng nước thải sinh hoạt tính bằng 100% 

lượng nước sử dụng. 
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Theo nhu cầu sử dụng nước theo tiêu chuẩn và chế độ dùng nước, lượng nước 

sử dụng tối đa là 61 m3/ngày đêm, tuy nhiên với nước sử dụng cho hoạt động cấp 

cho xưởng chưng tách glycol, Cấp cho bể làm mát, Test PCCC, Cấp trạm gas, Cấp 

cây nước rửa mắt + làm mát vỏ bồn chứa hóa chất, ước tưới cây, rửa đường... được 

bốc hơi hoặc thẩm thấu xuống dưới đất nên không thu gom vào hệ thống xử lý nước 

thải.  

Nhu cầu xả nước thải theo thực tế của Cơ sở: 

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Lượng nước sử dụng lớn nhất là 61 m3/ngày đêm  

Vậy lượng xả nước thải lớn nhất là: 6,5 m3/ngày đêm x100% = 6,5 m3/ngày 

đêm. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt của Nhà máy được thu gom về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung (công suất 30 m3/ngày đêm) để xử lý. Nước thải sau xử lý bằng 

hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ vào hệ thống thoát nước chung trên tuyến 

đường F2 của Khu công nghiệp CNC 2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà Nội. 

Vì vậy Nhà máy xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng xả 

thải tối đa là 30m3/ngày đêm. 

- Chất lượng nước thải sau xử lý: 

Thông số và giá trị của các thông số trong nước thải không vượt quá giá trị 

tối đa cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ 

đô Hà Nội – QCTĐHN 02/2014/BTNMT – cột A, hệ số Kq = 0,9; Kf = 1,2 và Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt – QCVN 14:2008/BTNMT tại cột B 

với hệ số K=1,2. 

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên 

liệu sản xuất:  

Cơ sở không thuộc đối tượng sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất 

6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở:  

6.1. Năm bắt đầu hoạt động. 

* Thời gian hoạt động của cơ sở 

- Bắt đầu đi vào hoạt động từ 2020 

Bao gồm 03 ca liên tục:  

+ Ca 1: 6h00-14h00 

+ Ca 2: 14h00-22h00   



28 
 

+ Ca 3: 22h00-6h00 sáng hôm sau 

Ngoài ra, Cơ sở bố trí nhân viên An toàn – PCCC và bảo vệ trực 24/24 đảm 

bảo an toàn, phòng chống cháy nổ tại cơ sở và sẵn sàng giải quyết các sự cố xảy ra. 

6.2. Vị trí địa lý. 

Cơ sở được triển khai tại: Lô 4-1, Khu công nghiệp CNC 2, khu CNC Hòa 

Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, các vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông: giáp lô đất dự kiến quy hoạch bãi xe; 

+ Phía Bắc: giáp tuyến đường A; 

+ Phía Nam: giáp tuyến đường F2; 

+ Phía Bắc: giáp lô đất CN2 - 4 – 2. 

Tọa độ các điểm khống chế khu đất của dự án được thể hiện trong hình sau: 

Bảng 12: Tọa độ các điểm khống chế khu đất cơ sở 

Tên mốc Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 

M1 2321185.94 555946.77 

M2 2321195.94 556091.38 

M3 2321017.31 556091.38 

M4 2321017.31 556011.54 

M5 2321016.30 556004.38 

M6 2320999.85 555997.77 

 

Hình 4: Vị trí địa lý của cơ sở 
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6.3. Phạm vi đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

- Các hạng mục đề xuất cấp giấy phép môi trường như sau: 

+ Công trình hệ thống thu gom thoát nước mưa; 

+ Công trình hệ thống thu gom nước nước thải sinh hoạt về hệ thống  XLNT; 

+ Hệ thống XLNT tập trung công suất 30 m3/ngày đêm; 

+ Bãi lưu giữ CTR, CTNH; 

+ Hệ thống xử lý bụi, khí thải; 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ  VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA  MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

+ Phù hợp với chiến lược phát triển môi trường Quốc gia. 

+ Phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty. 

+ Phù hợp với Quyết định chủ trương đầu tư số 102/QĐ-CNCHL ngày 

24/10/2019 do Ban Quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc cấp.  

+ Phù hợp với Văn bản số 1004/CNCHL-QHXDMT ngày 31/12/2019 về việc 

chấp thuận tồng mặt bằng, phương án kiến trúc Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất nhựa polyeste không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng 

dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu compozit khác”. 

+ Phù hợp với quy định về Phân vùng môi trường được quy định tại Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường.  

+ Phù hợp với Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH 14 ngày 17/11/2020, 

có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

+ Phù hợp với Quyết định 450/QĐ-TTG ngày 13/04/2022 phê duyệt chiến 

lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ 

tướng Chính phủ ban hành. 

1.1. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án. 

Khu CNC Hòa Lạc là trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ 

cao tầm cỡ quốc gia, nơi ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân 

lực, phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao, bao gồm các khu chức 

năng: Công nghiệp công nghệ cao, Nghiên cứu và triển khai, Công viên phần mềm, 

Giáo dục và đào tạo, nhà ở, văn phòng và dịch vụ công nghệ cao. Trong đó trọng tâm 

là phát triển các ngành và lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao như: công nghệ thông 

tin, viễn thông, điện tử, sinh học, cơ điện tử, chế tạo máy, vật liệu mới và năng lượng 

mới… 

Với mục tiêu là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có khả năng tự chủ trong quá 

trình nghiên cứu tổng hợp, xây dựng quy trình công nghệ, thiết kế và vận hành dây 

chuyền sản xuất các sản phẩm nhựa nhựa polyeste không no (PEKN) có tính năng 

đặc biệt phù hợp với công nghệ sản xuất sản phẩm đá tấm thạch anh thì dự án “Đầu 

tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa polyeste không no có khả năng chịu bức xạ UV 

và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu 
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compozit khác” là một dự án thuộc nhóm ngành sản xuất vật liệu mới cần được chú 

trọng và đẩy mạnh phát triển, phù hợp với mục tiêu quy hoạch chung của Khu Công 

nghệ cao Hòa Lạc theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 25/10/2014 Thủ tướng 

Chính phủ đã ra về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng 

Khu Công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030. Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 27 

tháng 05 năm 2016, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng khu Công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030 và được cấp Quyết định chủ 

trương đầu tư số 102/QĐ-CNCHL ngày 24/10/2019 của Ban Quản lý khu Công nghệ 

cao Hòa Lạc. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường. 

2.1. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chế độ thủy văn của nguồn 

nước tiếp nhận 

- Đánh giá tác động đến chế độ thủy văn 

Vị trí xả thải: tại 01 điểm xả vào hệ thống thoát nước chung trên tuyến đường 

F2 của Khu công nghiệp CNC 2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, 

thành phố Hà Nội nên bị ảnh hưởng nhẹ về lưu lượng, tốc độ dòng chảy và giảm 

dần theo khoảng cách xa dần. 

- Đánh giá tác động đến công trình thủy lợi 

+ Vị trí xả nước thải: Trong khuôn viên khu đất tại lô 4-1 thuộc lô CN2-4 

Khu công nghiệp Công nghệ cao 2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đường Đại 

lộ Thăng Long, thành phố Hà Nội.  

+ Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000), cụ thể như sau:  

X = 2 321 001; Y= 556 107.  

+ Loại công trình bị tác động: Hệ thống thoát nước chung trên tuyến đường 

F2 của Khu công nghiệp CNC 2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc. 

+ Mức độ tác động: Do thải với lưu lượng tối đa là 30m3/ngày đêm tường 

đương 1,25m3/giờ nên việc xả thải của Nhà máy không làm ảnh hưởng đến hệ thống 

thoát nươc trên tuyến đường F2 của Khu công nghiệp CNC 2, Khu công nghệ cao 

Hòa Lạc. 

2.2. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước. 

Lượng nước thải từ hoạt động sản xuất của Nhà máy đã được tuần hoàn tái sử 

dụng, do vậy, lượng nước thải của dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt sau khi được 

xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu CNC với lưu 

lượng xả thải tối đa là 30m3/ngày.đêm. Với lưu lượng xả thải này, nhận thấy hệ 

thống thoát nước tập trung của khu CNC là đường cống thoát nước D1500 đảm bảo 

khả năng tiêu thoát nước cho dự án, tránh tình trạng tắc nghẽn, gây ngập úng cục bộ 

khu vực dự án và các khu vực xung quanh, tuy nhiên lượng nước thải khi thải ra 

http://hhtp.gov.vn/media/quy-hoach-tong-the/2017_08/899.signed-ve-quy-hoach-khu.pdf


32 
 

nguồn tiếp nhận cũng có thể gây ra ô nhiễm môi trường ở các khía cạnh:  

+ Giảm ôxi hoà tan trong nước do phân huỷ các chất hữu cơ 

+ Tăng độ màu của nước,  

+ Tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước. 

Chế độ xả thải cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự 

thay đổi chất lượng nguồn nước tiếp nhận. Tại Nhà máy, nước thải được xả thải với 

khối lượng xả trung bình, phương thức xả Bơm với chế độ gián đoạn nên có ảnh 

hưởng đến chế độ thủy văn dòng chảy.  

Từ những phân tích trên có thể đánh giá rằng tác động của việc xả nước thải 

của Nhà máy là không đáng kể. 

2.3. Đánh giá khả năng tiếp nhận của nguồn nước. 

Nước thải phát sinh sau khi Nhà máy đi vào hoạt động được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung công suất 30m3/ngày đêm để xử lý. Thông số và giá 

trị của các thông số trong nước thải không vượt quá giá trị tối đa cho phép của Quy 

chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội – QCTĐHN 

02/2014/BTNMT – cột A, hệ số Kq = 0,9; Kf = 1,2 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt – QCVN 14:2008/BTNMT tại cột B với hệ số K=1,2 trước 

khi xả vào hệ thống thoát nước trên tuyến đường F2 của Khu công nghiệp CNC 2, 

Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Tuyến cống ngầm D1500mm đảm bảo khả năng tiêu 

thoát nước cho Nhà máy, tránh tình trạng tắc nghẽn, gây ngập úng cục bộ khu vực 

Nhà máy và các khu vực xung quanh. 

Vì nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống thoát nước trên tuyến đường F2 của 

Khu công nghiệp CNC 2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc  nên không thuộc đối tượng 

phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông hồ 

theo Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT và điều 82 của Thông tư 02/2022/TT- 

BTNMT. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải. 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa. 

Hiện nay, Nhà máy đã xây dựng hoàn thiện 100% hệ thống cống thoát nước 

mưa đảm bảo việc thoát nước cho toàn bộ diện tích Nhà máy không bị ngập úng với 

công trình cụ thể như sau: 

* Kết cấu hệ thống nước mưa bao gồm: 

- Các giếng thu và giếng thăm; 

- Cống thoát nước; 

- Cửa xả ra nguồn tiếp nhận. 

Các tuyến thoát nước thải trong các khu vực quy hoạch thiết kế theo nguyên 

tắc tự chảy với độ dốc tối thiểu i=l/D. 

Các tuyến cống thoát nước được quy hoạch có hướng thoát trùng với hướng 

dốc của san nền. Các tuyến cống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn 

nhất. 

Toàn bộ nước mưa bề mặt của Nhà máy, nước mái các nhà được thu gom vào 

hệ thống rãnh thoát nước đậy nắp đan kín và ga thu nước chạy theo mép đường 

xung quanh Nhà máy. 

Các giếng thu được xây dựng riêng biệt hoặc kết hợp giếng thăm trên hệ 

thống cống để thu nước mưa mặt đường và để nối cống. Các giếng thăm được xây 

dựng để tạo lối tiếp cận với các cống để kiểm tra và sửa chữa cống. Các giếng thăm, 

giếng thu được đặt tại các vị trí cần thiết (điểm giao nhau giữa các tuyến cống) và 

trên những khoảng cách quy định. 

* Nước mưa mái 

Hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa của Nhà máy từ mái 

được thu gom bằng đường ống nhựa PVC60 sau đó được dẫn xuống các hố ga, mỗi 

hố ga có thể tích khoảng 2,5m3, khoảng cách giữa các hố ga lắng 19 – 25m, sử dụng 

ống cống D400, D600, D800, D1000, D1200, Hố ga BxL=1.000x1.000, 

BxL=1.200x1.200, BxL=1.400x1.400, BxL=1.600x1.600 đúc sẵn tại nhà máy, thể 

tích mỗi hố ga khoảng 1 m3 – 1,6 m3, khoảng cách giữa các hố ga (từ 5,6 – 

43,9m/hố) được lắp đặt bằng máy xúc và bố trí dọc theo hệ thống đường giao thông 

nội bộ sau đó đấu nối thoát ra suối con gái. 
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1.1.1. Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa: 

a. Các thông số ký thuật cơ bản: 

+ Kết cấu: bê tông cốt thép. 

+ Kích thước: Cống D400, D600, D800, D1000, D1200, Hố ga 

BxL=1.000x1.000, BxL=1.200x1.200, BxL=1.400x1.400, BxL=1.600x1.600.  

+ Vật liệu: Cống bê tông 

+ Chức năng: Thu nước mưa và tách cặn trong nước mưa. 

+ Hướng tiêu thoát: Hướng thoát nước chung của dự án từ Đông sang Tây. 

Nước mưa từ hệ thống thu gom nước mưa của nhà máy theo đường cống tròn D1.000 

xả vào hệ thống thoát nước mưa trên tuyến đường F2 của Khu công nghiệp CNC 2, 

Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. 

 

   

Hình 5: Hình ảnh hố ga thu nước mưa 
 

  
 

Hình 6: Hình ảnh điểm đấu nối thoát nước mưa 
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Hình 7: Sơ đồ tổng mặt bằng hệ thống thoát nước mưa 
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- Quy mô, công suất, công nghệ xử lý: 

Hệ thống thu gom thoát nước mưa được xây dựng tách riêng với hệ thống thu 

gom thoát nước thải. Các tuyến cống thoát nước được thiết kế theo nguyên tắc tự 

chảy đảm bảo thoát nước cho khu vực một cách nhanh nhất và không gây ngập úng 

vào những ngày có cường độ mưa lớn. 

- Thông số kỹ thuật cơ bản: 

Hệ thống thoát nước mưa đặt dọc các trục đường dùng hệ thống cống tròn bê 

tông cốt thép đường kính D400-D1200 chạy dọc dưới lòng đường. Độ sâu chôn 

cống từ 1,1m – 1,75m. Độ dốc cống thoát nước mưa đảm bảo theo nguyên tắc tự 

chảy.  

Trên hệ thống thoát nước mưa bố trí các hố ga lắng cặn, thể tích mỗi hố ga 

khoảng 1 m3 – 1,6 m3, khoảng cách giữa các hố ga (từ 5,6 – 43,9m/hố). Trên mặt 

các hố ga có các nắp tấm đan thu nước nằng tấm ghi gang chịu được tải trọng 40 

tấn. Chiều sâu hố ga (từ 1,2 – 2,47m). 

+ Kết cấu ga: Ga có tấm đan đế bê tông M300, đế ga bê tông M200, thành ga 

BTCT. 

+ Cửa xả cống D1000: Cửa xả cống tròn có đường kính D1000 có tường đầu, 

tường cánh, sân cống bằng đá hộc xây vữa xi măng M100, bên dưới đệm đá dăm 

dày 10cm. 

Bảng 13: Tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước mưa 

TT Nội dung Đơn vị Số lượng 

1 Cống thoát nước D400  m 656,42 

2 Cống thoát nước D600 m 127,6 

3 Cống thoát nước D800 m 74,7 

4 Cống thoát nước D1000 m 84,4 

5 Cống thoát nước D1200 m 31 

6 Ga cống BxL= 1.000x1.000 cái 33 

7 Ga cống BxL= 1.200x1.200 cái 3 

8 Ga cống BxL= 1.400x1.400  cái 4 

9 Ga cống BxL= 1.600x1.600 cái 4 
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Ngoài ra Nhà máy còn thực hiện các biện pháp tăng cường sau: 

Định kỳ kiểm tra, nạo vét bùn cặn hệ thống dẫn nước mưa, kiểm tra phát hiện 

hỏng hóc để sửa chữa kịp thời. 

Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. 

Không để các loại rác xâm nhập vào đường thoát nước mưa. 

Rãnh thoát nước mưa, hố ga được nạo vét định kỳ từ 3-6 tháng /lần (hoặc 

những khi gặp sự cố) để đảm bảo cho khả năng thoát nước của cơ sở. Lượng bùn cặn 

từ quá trình nạo vét được Nhà máy thuê công ty môi trường đô thị vận chuyển tới nơi 

xử lý theo đúng quy định. 

b. Nước mưa chảy tràn 

Phạm vi và đối tượng bị tác động: Nước mưa chảy tràn nếu không được xử lý 

làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập úng cục bộ và gia tăng các chất lơ lửng tại 

mương thoát nước nơi tiếp nhận nước mưa của dự án. 

Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu vực Dự án sẽ cuốn theo 

các chất cặn bã, đất cát rơi vãi trên bề mặt.  

Cách tính lượng nước mưa chảy tràn giai đoạn hoạt động tương tự như cách 

tính lượng nước mưa giai đoạn xây dựng dự án, tuy nhiên chỉ tính trên diện tích cây 

xanh, sân, đường nội bộ. Theo tổng mặt bằng sử dụng đất thì tổng diện tích các hạng 

mục này là 4.499m2 (và đối với bề mặt bê tông  = 0,95). Như vậy, lưu lượng mưa 

chảy qua khu vực dự án giai đoạn này là: 382,7 lít/s. 

Lượng chất bẩn tích tụ trong nước mưa theo thời gian là 252,9kg. 

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì thành phần các chất ô 

nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường chứa 0,5 – 1,5 mgN/l; 0,004 – 0,03 

mgP/l; 10 – 20 mg COD/l và 10 – 20 mg TSS/l. Nếu so sánh với QCVN 08-

MT:2015/BTNMT thì các giá trị này còn thấp hơn rất nhiều. 

Nguồn tiếp nhận nước mưa sẽ là hệ thống mương thoát nước của nhà máy sau 

đó được đấu nối với hệ thống thoát nước mặt của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tại hố 

ga thu nước mưa góc phía Bắc khu đất dự án (Vị trí cụ thể được thể hiện trong bản vẽ 

đính kèm phụ lục báo cáo). 

Mặc dù không gây ô nhiễm nguồn nước nhưng với những trận mưa có cường 

độ lớn, nước mưa chảy tràn qua dự án vẫn có khả năng gây ngập. Tuy nhiên, do hệ 

thống thoát nước mưa của dự án và của khu vực đã được thiết kế và xây dựng hoàn 

chỉnh, hệ thống thoát nước đảm bảo thoát nước tốt toàn bộ lượng nước mưa chảy 

tràn. Do vậy, khả năng gây ngập cục bộ và xung quanh trong những ngày mưa lớn 

được dự báo là ít xảy ra. 
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1.2. Thu gom, thoát nước thải. 

1.2.1. Hoạt động phát sinh nước thải sinh hoạt. 

Nước thải sinh hoạt tại nhà máy phát sinh từ nhà vệ sinh của công nhân, Nhà 

vệ sinh của văn phòng và nước thải nhà bếp. Để đảm bảo việc hạn chế ô nhiễm của 

nước thải, Dự án đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải chính được trình bày chi 

tiết như sau:  

- Các thông số kỹ thuật cơ bản: 

+ Kết cấu: bê tông, gạch xây trát xi măng, composite 

+ Kích thước: Ống dẫn HDPE D50, HDPE D160, 01 bể tự hoại khu vực nhà 

văn phòng - canteen LxBxH=2500x1200x1750mm, 01 bể tự hoại nhà vệ sinh công 

nhân LxBxH=3640x3240x2170mm, 01 bể tách dầu mỡ 

LxBxH=2500x1200x1750mm, 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 30m3/ngày 

đêm. 

+ Vật liệu: Ống dẫn nước thải bằng HDPE D50-160, bể tự hoại xây gạch trát 

xi măng, bể tách dầu mỡ, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bằng thiết bị hợp khối 

composite 

+ Chức năng: Thu gom nước thải sinh hoạt về bể tự hoại, thu gom nước thải 

nhà bếp về bể tách dầu mỡ, sau đó toàn bộ nước thải sau xử lý sơ bộ được dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 30m3/ngày.đêm để xử lý đảm bảo theo 

QCTĐHN 02:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa 

bàn Thủ đô Hà Nội, cột A (Kq=0,9; Kf=1,2) và QCVN 14:2008/BTNMT-Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B (k=1,2). 

+ Hướng tiêu thoát: Vị trí xả thải: tại 01 điểm xả vào hệ thống thoát nước 

chung trên tuyến đường F2 của Khu công nghiệp CNC 2, Khu công nghệ cao Hòa 

Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. 

(Sơ đồ, bản vẽ tổng mặt bằng hệ thống thoát nước thải được đính kèm hồ sơ 

này) 

* Mô tả thu gom nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt từ khu nhà văn phòng được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 

và Nước thải từ khu nhà ăn được xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu mỡ  Hố thu A1  

Hệ thống đường ống HDPE D50  Hố thu A3  sau đó toàn bộ nước thải sau xử lý 

sơ bộ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 30m3/ngày.đêm. 

- Nước thải từ bể tự hoại khu vực công nhân được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 

 Hệ thống đường ống HDPE D160  Hố thu A3  sau đó toàn bộ nước thải sau 

xử lý sơ bộ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 

30m3/ngày.đêm. 
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Hình 8: Sơ đồ thu gom và thoát nước thải sinh hoạt 
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- Quy mô, công suất, công nghệ xử lý: 01 bể tự hoại 3 ngăn nhà văn phòng –

canteen có kích thước là LxBxH=2500x1200x1750mm , 01 bể tự hoại 3 ngăn có kích 

thước LxBxH=3640x3240x2170mm, 01 bể tách dầu mỡ 

LxBxH=2500x1200x1750mm, 01 hệ thống xử lý nước thải công nghệ sinh học 

30m3/ngày đêm. 

Bảng 14: Thông số kỹ thuật cơ bản: được thể hiện như sau: 

Tên công trình 
Theo Bản vẽ hoàn công 

Kích thước LxBxH Thể tích 

Bể tách dầu mỡ 2500x1200x1750mm 5,25m3 

Bể tự hoại 1 2500x1200x1750mm 5,25m3 

Bể tự hoại 2 3640x3240x2170mm 25,6m3 

+ Bể tự hoại 03 ngăn nhà văn phòng - canteen: Được thiết kế bằng bê tông 

cốt thép, ngăn các khoang bằng tường gạch xây, kích thước phủ bì 

LxBxH=2500x1200x1750mm. 

Kích thước thông thủy từng ngăn: 

+ Ngăn 1: LxBxH=2800x1500x1720mm 

+ Ngăn 2: LxBxH=1500x1300x1720mm  

+ Ngăn 3: LxBxH=1500x1300x1720mm 

Bể được thiết kế ba ngăn thông với nhau bằng hệ thống ống PVC đường kính 

D110mm. 

Nắp bể bằng bê tông cốt thép có chiều dày 120mm, có khả năng ngăn mùi cao. 

Thành trong, đáy bể được quét chống thấm, trát vừa đánh màu để ngăn sự xâm 

nhập của nước từ môi trường bên ngoài vào. 

Bể có ống thông hơi đi vào hộp tường kỹ thuật lên mái đảm bảo công năng sử 

dụng. 
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Hình 9: Minh họa bể tự hoại 3 ngăn nhà văn phòng - canteen 

+ Bể tự hoại 03 ngăn nhà vệ sinh công nhân: Được thiết kế bằng bê tông cốt 

thép, ngăn các khoang bằng tường gạch xây, kích thước phủ bì 

LxBxH=3640x3240x2170mm. 

Kích thước thông thủy từng ngăn: 

+ Ngăn 1: LxBxH=1975x1400x1500mm 

+ Ngăn 2: LxBxH=875x1400x1500mm 

+ Ngăn 3: LxBxH=950x1400x1500mm 

Bể được thiết kế ba ngăn thông với nhau bằng hệ thống ống PVC đường kính 

D110mm. 

Nắp bể bằng bê tông cốt thép có chiều dày 120mm, có khả năng ngăn mùi cao. 

Thành trong, đáy bể được quét chồng thấm, trát vừa đánh màu để ngăn sự xâm 

nhập của nước từ môi trường bên ngoài vào. 

Bể có ống thông hơi đi vào hộp tường kỹ thuật lên mái đảm bảo công năng sử 

dụng. 
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Hình 10: Minh họa bể tự hoại 3 ngăn nhà vệ sinh công nhân 

+ Bể tách dầu mỡ: Bể tách dầu mỡ được thiết kế nhằm mục đích là nơi thu 

dầu mỡ, nhà bếp. 

Bể được thiết kế bằng bê tông cốt thép, kích thước phủ bì 

LxBxH=2500x1200x1750mm. 

Kích thước thông thủy từng ngăn: 

+ Ngăn 1: LxBxH=1100x1200x1500mm 

+ Ngăn 2: LxBxH=550x1200x1500mm 

+ Ngăn 3: LxBxH=550x1200x1500mm 

 Bể được thiết kế ba ngăn thông với nhau bằng hệ thống ống PVC đường kính 

D100mm. 

Nắp bể bằng bê tông cốt thép có chiều dày 120mm, có khả năng ngăn mùi cao. 

Thành trong, đáy bể được quét chống thấm, trát vừa đánh màu để ngăn sự xâm 

nhập của nước từ môi trường bên ngoài vào. 

Bể có ống thông hơi đi vào hộp tường kỹ thuật đi lên mái đảm bảo công năng 

sử dụng. 



43 
 

 
Ngăn tách mỡ 01 

 
Ngăn tách mỡ 02 

Hình 11: Bể tách dầu mỡ 

Bảng 15: Thống kê khối lượng hệ thống thoát nước thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thuyết minh chi tiết quy trình vận hành: 

Bể tự hoại 3 ngăn, Bể tách dầu mỡ 03 ngăn: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 

các khu vực được xử lý sơ bộ ngay tại nguồn phát sinh bằng các công trình như bể tự 

hoại, bể tách mỡ. Việc này nhằm 2 mục đích, một là giảm tải cho công trình xử lý tập 

trung, hai là tránh tắc nghẽn cho hệ thống mạng lưới thu gom nước thải. 

Quy trình vận hành bể tự hoại 3 ngăn: 

Ngăn chứa: Đây là nơi chứa chất thải. Sau khi xả nước từ bồn cầu, chất thải sẽ 

trôi xuống ngăn chứa và cho các vi sinh vật phân hủy chúng thành bùn.  

Ngăn lọc: Đây là ngăn dùng để lọc các chất thải lơ lửng còn lại khi chúng đã 

được xử lý bên ngăn chứa.  

Ngăn lắng: Đây là nơi mà các chất thải rắn, không phân hủy được như kim 

loại, tóc, nhựa,…Tầng trên của ngăn lắng là lớp nước trong và sẽ được xả ra ngoài.  

Trong quá trình hoạt động phải có kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, khi phát 

hiện bể phốt có dấu hiệu đầy phải tiến hành hút bể, tránh bể phốt quá đầy sẽ đẩy chất 

TT Nội dung Đơn vị Số lượng 

1 Bể tự hoại nhà văn phòng – canteen  Cái 01 

2 Bể tự hoại nhà vệ sinh công nhân  Cái 01 

3 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 30m3/ngày.đêm Hệ thống 01 

4 Bể tách dầu mỡ 03 ngăn Cái 01 

5 Ống HDPE D50 (Hố thu A1 ra hố thu A3) m 108 

6 Ống HDPE D160 (Hố thu A2 ra hố thu A3) m 10 
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thải ra ngoài. 

Quy trình vận hành bể tách dầu mỡ 03 ngăn:  

Thuyết minh: Nước đầu vào chứa dầu mỡ được đưa vào bể TK01, dầu mỡ có 

tính chất nhẹ hơn nước sẽ nổi lên trên, phần nước không có dầu mỡ nằm ở giữa cao 

độ bể được ống PVC 110 thu sang bể TK02, Bể TK02 cũng được hoạt động theo 

nguyên lý như TK01, là bước đánh chặn dầu mỡ lần 2 trong trường hợp bể TK01 bị 

tràn dầu mỡ hoặc sự cố khác. Nước sau TK03 là nước đã sạch hoàn toàn dầu mỡ 

được đưa ra ngoài. 

Trong quá trình hoạt động, phải có kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, khi phát 

hiện bể dầu mỡ có dấu hiệu đầy phải tiến hành hút mỡ, tránh mỡ quá đầy sẽ bị đẩy ra 

ngăn đầu ra. 

1.2.2. Hoạt động phát sinh nước thải sản xuất. 

a. Nước phát sinh từ quá trình sản xuất, hoạt động thí nghiệm gồm: 

+ Nước ngưng tụ (sản phẩm phụ) từ quá trình sản xuất ở giai đoạn phản ứng, và nước 

thải từ quá trình rửa thiết bị bằng nước khoảng 6,4 m3/ngày.đêm được thu hồi qua quá trình 

chưng cất glycol.  

+ Nước thải từ quá trình rửa thiết bị bằng axeton, hóa chất thải dạng lỏng từ hoạt 

động thí nghiệm (hỗn hợp dung môi styren, axeton, axeton có lẫn nhựa polyeste không no) 

khoảng 5 lít/ngày (0,005 m3/ngày.đêm) được thu gom, vận chuyển và xử lý như CTNH.  

Khối lượng và định mức sử dụng axeton trong quá trình hoạt động sản xuất và 

biện pháp xử lý: Axeton được sử dụng để vệ sinh thiết bị, dụng cụ, phương tiện từ 

hoạt động thí nghiệm, mỗi ngày sử dụng khoảng 0,5 lít, axeton được thấm vào giẻ lau 

sạch hoặc đổ trực tiếp vào dụng cụ thí nghiệm (như cốc đong, pipet…) để vệ sinh, 

hơi axeton phát sinh ngay lập tức được thiết bị xử lý mùi của phòng thí nghiệm hút 

và xử lý, không phát sinh dung dịch axeton thải, giẻ lau bẩn sau đó được thu gom về 

kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại của Nhà máy, Nhà máy ký hợp đồng thu gom 

và xử lý CTNH với Công ty cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp 11 - Urenco 

11 đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom vận chuyển và xử lý CTNH (Xin đính kèm 

tại phụ lục). Trong quá trình vận hành thử nghiệm lượng hóa chất thải dạng lỏng từ 

phòng thí nghiệm chưa phát sinh. 

 Biện pháp xử lý 

Khối lượng nước thải từ phòng thí nghiệm được thu gom chung về khu vực thu 

hồi sản phẩm phụ và bơm lên để chưng cất cùng với hệ thống glycol để tách nước và 

glycol, lượng nước sau khi chưng cất sẽ được tái sử dụng trong hệ thống làm mát 

thiết bị phản ứng và thiết bị trộn. 

Đầu tư hệ thống chưng cất chân không thấp để thu hồi và tái sử dụng glycol và 

nước cất. Lượng nước sau khi chưng cất có độ tinh khiết cao (>99,5%) nên đảm bảo 
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điều kiện để tái sử dụng làm nước làm mát cho hệ thống dây chuyền sản xuất của 

Nhà máy hoặc tưới cây. Sơ đồ quy trình công nghệ của quá trình chưng tách glycol 

được trình bày tại hình sau: 

 

a) Sơ đồ công nghệ chưng tách nước glycol 

   

Hình 12: Ảnh thực tế hệ thống chưng tách nước glycol 

Quá trình chưng tách glycol trong nước ngưng tụ như sau: 

Giai đoạn I: Quá trình chưng được tiến hành ở nhiệt độ thấp (khoảng ~ 80oC) 

và áp suất chân không là 200 mmHg để thu được H2O tinh khiết (~99,9%). Lượng 

nước sau khi chưng được qua thiết bị ngưng tụ và đưa vào bồn chứa và quay lại sử 

dụng trong các hệ thống làm mát thiết bị. 

Giai đoạn 2: Toàn bộ hỗn hợp glycol sẽ được bơm tự động qua tháp chưng thứ 

2 để chưng tách riêng hai cấu tử glycol ở nhiệt độ ~130oC với áp suất chân không 

100 mmHg. 

Dây 

chuyền sản 

xuất chính 

Bình 

chứa 

ngưng tụ 

Ngưng 

tụ nước Thiết bị 

chưng 

tách 

Nước thu hồi 

Glycol thu hồi 
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Cấu tử glycol thứ nhất (glycol 1) với nhiệt độ sôi thấp sau khi chưng tách có 

độ tinh khiết cao (~99,9 %) sẽ được ngưng tụ và quay lại bồn chứa để tiếp tục tái sử 

dụng. 

Cấu tử glycol thứ 2 (glycol 2) có nhiệt độ sôi cao hơn sẽ được chưng tách ở 

nhiệt độ sôi 180oC, áp suất chân không 100mmHg, sau khi chưng tách có độ tinh 

khiết cao (~99,9%) sẽ được ngưng tụ và bơm vào bồn chứa glycol 2 để tái sử dụng. 

Toàn bộ sản phẩm phụ gồm nước và hỗn hợp glycol đều được chưng tách 

riêng theo từng cấu tử với độ tinh khiết cao ~99,9% để tái sử dụng trong quá trình sản 

xuất. Như vậy, quá trình sản xuất nhựa PEKN không thải ra môi trường chất thải 

dạng lỏng. 

b. Công trình thu gom, xử lý Nước làm mát thiết bị: 

Lượng nước làm mát phát sinh từ hoạt động làm mát cho reactor, mixer và 

sinh hàn ngưng tụ. 

Biện pháp xử lý: Nước thải làm mát sẽ được sử dụng tuần hoàn. Nước sau khi 

chảy qua reactor, mixer và sinh hàn ngưng tụ sẽ đi qua các đường ống thu hồi về hệ 

thống tháp giải nhiệt (03 tháp). Khi đạt được nhiệt độ <40oC thì sẽ chảy xuống bể 

chứa nước làm mát tuần hoàn.  

1.3. Xử lý nước thải: 

a, Thuyết minh lựa chọn công nghệ xử lý nước thải: 

- Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nước thải được xác định qua các yếu tố sau: 

- Lưu lượng nước thải cần xử lý lớn nhất là 30 m3/ngày đêm, lưu lượng trung 

bình giờ là 1,25 m3/giờ 

- Tính chất nước thải đầu vào là nước thải sinh hoạt đã qua xử lý sơ bộ bằng bể 

tự hoại 3 ngăn và nước thải từ nhà bếp chứa dầu mỡ đã được tách váng dầu mỡ được 

xử lý trước khi đi về hệ thống xử lý. 

Công trình xử lý nước thải của dự án là Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

công suất 30m3/ngày đêm. 

- Các thông số kỹ thuật cơ bản: 

+ Kết cấu: Thiết bị hợp khối composite 

+ Kích thước: Bể gom A3 (thể tích 6,3m3)  Bể điều hòa (thể tích 19,8 m3) 

 Bể sinh học thiếu khí (thể tích 14,13 m3)  Bể sinh học hiếu khí (thể tích 18,4 

m3)  Bể lọc màng MBR (thể tích 14,8 m3) + Bể rửa màng (thể tích 10 m3)  Khử 

trùng (thể tích 7,4 m3), ngoài ra còn bể chứa bùn (thể tích 14,13m3). 

+ Vật liệu: Bể bằng vật liệu Composite 
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+ Chức năng: xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo đạt QCTĐHN 

02:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ 

đô Hà Nội, cột A (Kq=0,9; Kf=1,2) và QCNV 14 :2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B (K=1,2). 

+ Hướng tiêu thoát (theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 13/GP-

UBND ngày 12/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội cấp cho Dự án “Đầu tư xây 

dựng Nhà máy sản xuất nhựa polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền 

thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu compozit 

khác” thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A): 

Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước chung của khu vực thuộc Khu 

công nghiệp Công nghệ cao 2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đường Đại lộ 

Thăng Long, thành phố Hà Nội. 

Phương thức xả thải: Bơm; Chế độ xả thải: Gián đoạn. 

Vị trí xả nước thải: Trong khuôn viên khu đất tại lô 4-1 thuộc lô CN2-4 Khu 

công nghiệp Công nghệ cao 2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đường Đại lộ 

Thăng Long, thành phố Hà Nội. Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000), 

cụ thể như sau: X = 2 321 001; Y= 556 107.  

Bảng 16: Tổng hợp thông số kỹ thuật cơ bản hệ thống xử lý nước thải 

Tên bể 

ĐTM được phê duyệt Bản vẽ hoàn công 

Ghi chú Kích thước 

(m) 

Thể tích 

(m3) 

Kích thước 

(m) 

Thể tích 

(m3) 

Bể Điều hòa 

(TK02) 

LxBxH = 

3mx2mx2,5m 
15 

DxL = 

3x2,8m 
19,78 

Tăng thể tích giúp tăng 

hiệu quả 

Bể sinh học 

thiếu khí 

(TK04) 

LxBxH = 

2mx2mx2,5m 
10 

DxL = 

3x0,995m 
7,03 

Nhà thầu bổ sung thêm 

đệm vi sinh cố định để 

tăng năng suất xử lý, 

đồng thời tận dụng bể 

chứa bùn làm 1 phần bể 

thiếu khí 

Bể sinh học 

hiếu khí 

(TK05) 

LxBxH = 

2mx2mx2,5m 

10 
DxL = 

3x2,6m 
18,37 Tăng thể tích giúp tăng 

hiệu quả 

Bể lọc màng 

MBR 

(TK06) 
LxBxH = 

2mx2mx2,5m 
10 

DxL = 

3x2,1m 
14,84 

 Tăng thể tích giúp tăng 

hiệu quả 

  

Bể rửa màng 

(TK07) 

DxL = 

3x1,4m 
9,89 

Bể khử trùng 

(TK08) 

DxL = 

3x1,05m 
7,42 

Do tách riêng ngăn bể 

khử trùng   
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Bể chứa bùn 

(TK03) 

LxBxH = 

2mx2mx2,5m 
10 

DxL = 

3x0,995m 
7,03 

Giảm thể tích bể chứa 

bùn, chủ đầu tư sẽ tăng 

thời gian hút bùn định 

kì, phụ thuộc vào quan 

sát, bùn đầy sẽ hút. 

- Quy mô, công suất, công nghệ xử lý: 

+ Quy mô, công suất: Đầu tư xây dựng trạm xử lý có công suất Q = 30 

m3/ngày.đêm.  

+ Công nghệ hệ thống xử lý nước thải: Công nghệ xử lý sinh học, đảm bảo các 

tiêu chí sau:  

Phù hợp với chất lượng nước thải đầu vào, bảo đảm chất lượng nước thải đầu 

ra đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT Cột A, Kq = 0,9; Kf=1,2 đối với các thông số: pH, 

BOD5 (20oC), COD, chất rắn lơ lửng, Sunfua, Amoni (tính theo N), tổng Nitơ, tổng 

Phốt pho (tính theo P), tổng dầu mỡ khoáng, Clorua, Clo dư, Coliform và QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B (k=1,2) đối với các thông số: Tổng chất rắn hòa tan; Dầu mỡ 

động, thực vật; Tổng các chất hoạt động bề mặt. Hiện tại Khu CNC 2 chưa có hệ 

thống thu gom nước thải chung dẫn về Nhà máy sử lý nước thải của Khu công nghệ 

cao Hòa Lạc. 

Thiết bị máy móc đơn giản thuận lợi cho quá trình vận hành, bảo trì bảo dưỡng 

và có độ bền cao.  

Loại bỏ hoàn toàn hoặc giảm đến tối đa tác động xấu của nước thải đến chất 

lượng nước trong nguồn tiếp nhận và chất lượng nước của môi trường tự nhiên nói 

chung. 

- Thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo sơ đồ khối và thuyết minh chi tiết quy 

trình vận hành: 

+ Thông số kỹ thuật cơ bản của Hệ thống XLNT: 

Bảng 17: Thông số kỹ thuật chi tiết của Hệ thống xử lý nước thải 

STT Thiết bị Mã thiết bị, Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Số 

lượng 
Đơn vị 

I 
Thiết bị hợp 

khối 
    

1.1 

Vỏ bể thiết bị 

hợp khối FRP 

02 

- Vật liệu: Composite 

- Kích thước: D x L= 3x12m 

- Chiều dày: 10mm 

(Gồm các ngăn: điều hòa, ngăn 

chứa chứa bùn, bể hiếu khí, bể 

thiếu khí, bể màng MBR, bể rửa 

màng, bể khử trùng). 

Việt 

Nam 
01 Cái 
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STT Thiết bị Mã thiết bị, Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Số 

lượng 
Đơn vị 

II 
Hố thu A3 

(TK01B) 
    

2.1 Rọ chắn rác 

- Kích thước lưới: 2,5-5mm 

- Vật liệu: inox 304 

- Thiết kế thao tác kéo lắp vệ sinh 

dễ dàng 

Việt 

Nam 
01 Cái 

2.2 

Bơm chìm nước 

thải 

Model: 50PU2.4 

Thông số kỹ thuật: 

- Lưu lượng max: Qmax = 

0,27m3/phút,  

- Cột áp max: Hmax = 9,6 mH2O 

- Công suất: N = 0,4kW 

- Điện áp: 380V/50Hz 

Tsurumi 

- Nhật 

Bản 

 

02 Cái 

Autocoupling 

Bao gồm khớp nối, thanh dẫn 

hướng, xích kéo bơm và phụ kiện 

đi kèm 

02 Bộ 

2.3 Phao báo mức 

Loại: Phao cơ 

Báo tín hiệu theo 3 mức: Cạn, đầy, 

tràn 

MAC3/

Ý 
03 Cái 

III 
Bể điều hòa 

(TK02) 
    

3.1 Rọ chắn rác 

- Kích thước lưới: 2,5-5mm 

- Vật liệu: inox 304 

- Thiết kế thao tác kéo lắp vệ sinh 

dễ dàng 

Việt 

Nam 
01 Cái 

3.2 

Bơm chìm nước 

thải 

Model: 50PU2.4 

Thông số kỹ thuật: 

- Lưu lượng max: Qmax = 

0,27m3/phút,  

- Cột áp max: Hmax = 9,6 mH2O 

- Công suất: N = 0,4kW 

- Điện áp: 380V/50Hz 

Tsurumi 

- Nhật 

Bản 

 

02 Cái 

Autocoupling 

Bao gồm khớp nối, thanh dẫn 

hướng, xích kéo bơm và phụ kiện 

đi kèm 

02 Bộ 

3.3 Phao báo mức 

Loại: Phao cơ 

Báo tín hiệu theo 3 mức: Cạn, đầy, 

tràn 

MAC3/

Ý 
03 Cái 

3.4 
Hộp điều chỉnh 

lưu lượng 

Lưu lượng trung bình: Q = 2 m3/h 

Vật liệu: Compozite 

Việt 

Nam 
01 Cái 
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STT Thiết bị Mã thiết bị, Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Số 

lượng 
Đơn vị 

3.5 
Hệ thống phân 

phối khí thô 

Model: CBD 105 

Thông số kỹ thuật: 

- Loại đĩa thô 

- Đường kính: D=105mm 

Jager/Đ

ức 

Việt 

Nam 

1 Hệ 

IV 
Bể chứa bùn 

(TK03) 
    

V 
Bể thiếu khí 

(TK04) 
    

5.1 
Vật liệu mang 

vi sinh cố định 

- Vật liệu: PVC 

- Kích thước: D = 150mm 

Việt 

Nam 
4 m3 

5.2 

Khung đỡ vật 

liệu mang vi 

sinh 

Vật liệu: inox 304 
Việt 

Nam 
1 Hệ 

VI 
Bể hiếu khí 

(TK05) 
    

6.1 

Vật liệu mang 

vi sinh phân tán 

MBBR 

- Vật liệu: PE hoặc HDPE 

- Kích thước: DxH =25x10 mm 

Việt 

Nam 
2 m3 

6.2 Máy thổi khí 

Model: HC501-S 

Thông số kỹ thuật: 

- Lưu lượng: Q=1,39m3/phút 

- Cột áp: H = 3 mH2O 

- Công suất: N = 2,2kW 

- Điện áp: 380V/50Hz 

   

6.3 
Hệ thống phân 

phối khí 

Model: HD270 

Thông số kỹ thuật: 

- Đĩa phân phối khí tinh 

- Size: D=270mm 

 

   

VII 
Bể màng MBR 

(TK06) 
    

7.1 
Màng MBR 

dạng tấm phẳng 

Model: MicroClear MCXL 2 

Thông số kỹ thuật: 

- Kiểu: dạng tấm phẳng lắp theo 

từng bộ lọc 

- Kích thước: DxRxC= 

209x418x490mm 

- Vật liệu màng: PVDF 

- Kích thước lỗ lọc: 0,04 – 0,3µm 

- Vật liệu bao ngoài: Polypropylene 

- Tổng diện tích 1 modul màng: 

Newterr

a/ 

Đức 

1 Hệ 
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STT Thiết bị Mã thiết bị, Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Số 

lượng 
Đơn vị 

8m2 

- Lưu lượng tối đa qua 1m2 màng 

lọc: 50 lít/m2.giờ 

- Lưu lượng tối đa cho 1 modul: 

400 lít/1 modul.giờ 

7.2 
Khung đỡ vật 

liệu màng MBR 
Vật liệu: inox 304 

Việt 

Nam 
1 Hệ 

7.3 

Bơm chìm nước 

thải 

Model: 50PU2.4 

Thông số kỹ thuật: 

- Lưu lượng max: Qmax = 

0,27m3/phút,  

- Cột áp max: Hmax = 9,6 mH2O 

- Công suất: N = 0,4kW 

- Điện áp: 380V/50Hz 

Tsurumi 

- Nhật 

Bản 

 

02 Cái 

Autocoupling 

Bao gồm khớp nối, thanh dẫn 

hướng, xích kéo bơm và phụ kiện 

đi kèm 

02 Bộ 

7.4 
Bơm cạn hút 

màng 

Model: M94 

Thông số kỹ thuật 

- Kiểu li tâm trục ngang 

- Lưu lượng: 1,8m3/h 

- Áp: H= 24mH2O 

- Công suất: N = 0,37kW 

- Điện áp: 380V/50Hz 

Saer/Ital

ia 
02 Cái 

7.5 Phao báo mức 

Loại: Phao cơ 

Báo tín hiệu theo 3 mức: Cạn, đầy, 

tràn 

MAC3/

Ý 
03 Cái 

VIII 
Bể rửa màng 

(TK07) 
    

8.1 
Bơm rửa màng 

MBR 

Model: M94 

Thông số kỹ thuật 

- Kiểu li tâm trục ngang 

- Lưu lượng: 1,8m3/h 

- Áp: H= 24mH2O 

- Công suất: N = 0,37kW 

- Điện áp: 380V/50Hz 

Saer/Ital

ia 
02 Cái 

8.2 Phao báo mức 

Loại: Phao cơ 

Báo tín hiệu theo 3 mức: Cạn, đầy, 

tràn 

MAC3/

Ý 
03 Cái 

8.3 
Bồn chứa hóa 

chất 

Thông số kỹ thuật: 

- Vật liệu: PVC 

Tân 

Á/Việt 
02 Cái 
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STT Thiết bị Mã thiết bị, Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Số 

lượng 
Đơn vị 

- Dung tích: 500 lít 

- Có hệ thống chờ kết nối với nước 

sạch 

Nam 

8.4 
Bơm định lượng 

hóa chất 

Model: C6025P 

Thông số kỹ thuật 

- Lưu lượng: 0-50l/h 

- Áp: 12bar 

- Công suất: 45kW 

- Điện áp: 1 phase/220V/50hz 

Blue 

White/U

SA 

04 Cái 

IX Bể khử trùng     

9.1 

Bơm chìm nước 

thải 

Model: 50PU2.4 

Thông số kỹ thuật: 

- Lưu lượng max: Qmax = 

0,27m3/phút,  

- Cột áp max: Hmax = 9,6 mH2O 

- Công suất: N = 0,4kW 

- Điện áp: 380V/50Hz 

Tsurumi 

- Nhật 

Bản 

 

02 Cái 

Autocoupling 

Bao gồm khớp nối, thanh dẫn 

hướng, xích kéo bơm và phụ kiện 

đi kèm 

02 Bộ 

9.2 Phao báo mức 

Loại: Phao cơ 

Báo tín hiệu theo 3 mức: Cạn, đầy, 

tràn 

MAC3/

Ý 
03 Cái 

9.3 
Đồng hồ đo lưu 

lượng đầu ra 

Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước: DN 80 

- Dạng cơ 

Đức 01 Cái 

X 
Hệ thống xử lý 

khí 
    

10.1 Tháp xử lý mùi 

Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước: DxH = 0,6 x 1,5m 

- Vật liệu: Nhựa Compozite 

Việt 

Nam 
01 Cái 

10.2 Vật liệu lọc 
Than hoạt tính 

- Xuất xử: Việt Nam 

Việt 

Nam 
01 Hệ 

10.3 Quạt hút 

Thông số kỹ thuật: 

- Công suất: 0,37kW 

- Vật liệu: Thép 

- Điện áp: 380V/50Hz/3 phase 

Việt 

Nam 
01 Cái 
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b, Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải. 

 

Hình 13: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải 

+  Thuyết minh chi tiết quy trình vận hành: 

Hố thu: Nước thải sau khi được thu gom bằng mạng lưới thoát nước sẽ được 

xử lý cơ học bằng hệ thống song chắn rác thô và song chắn rác tinh được đặt trong hố 

gom A1 và A3. Song chắn rác có các nhiệm vụ tách rác có lẫn nước trong nước thải, 

để bảo vệ bơm cũng như các công trình phía sau. Hố thu có nhiệm vụ chính tập trung 

nước thải từ sau bể phốt và bể tách mỡ. Hố thu được thiết kế 02 bơm chìm, chạy luân 

phiên theo phao báo mức bơm nước thải về bể điều hòa. 

Bể điều hòa: Bể điều hòa có vai trò là nơi lưu trữ, phân phối và ổn định lưu 

lượng, nồng độ các chất ô nhiễm của nước thải. Nước thải lưu trữ tại bể điều hòa 

được chuyển sang bể thiếu khí bằng 02 máy bơm đặt chìm và được kiểm soát lưu 

lượng vào bể hiếu khí bằng thiết bị đo và kiểm soát lưu lượng (Vnotch – Flow rate 

box) đồng thời 02 máy bơm đặt chìm được điều khiển chế độ chạy bằng ba tín hiệu 

phao mức: 

Mức cạn: 02 bơm đều nghỉ; 

Mức đầy: 02 bơm chạy, nghỉ luân phiên nhau theo chương trình PLC; 

Mức tràn: 02 bơm đều chạy, đồng thời báo tín hiệu cho còi, đèn báo động. 

Bể thiếu khí: Tại bể thiếu khí, NO3
+ trong nước thải sinh ra từ quá trình oxy 

hóa amoni ở trong bể hiếu khí được bơm tuần hoàn về bể thiếu khí, cùng với bùn 

hoạt tính và nước thải nạp vào với điều kiện thiếu oxy (anoxic), quá trình khử NO3
- 

thành N2 tự do được thực hiện và N2 tự do sẽ thoát ra ngoài không khí. Hàm lượng 

Nitơ tổng trong nước thải giảm xuống mức cho phép. Quá trình chuyển hóa Nitơ hữu 

cơ trong nước thải dưới dạng amoni thành Nitơ tự do được diễn ra theo 2 bước liên 

Đường, 

Soda 
Javen, 

Glycerin 
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quan đến 2 loại vi sinh vật tự dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter. 

Quá trình Nitrosomonas: NH4+ + 1.5 O2  NO2- + 2 H+ + H2O 

Quá trình Nitrobacter: NH4+  NO2- 
 NO3-  N2 

Bể thiếu khí chia làm 3 ngăn làm tăng khả năng đảo trộn nước tốt hơn giúp cho 

quá trình xử lý được hiệu quả hơn. 

Ngăn thiếu khí 1: Nước thải thô được tiếp xúc trực tiếp với các vi sinh vật 

thiếu khí có sẵn trong bể giúp cho khả năng tiếp xúc, đảo trộn giữa vi sinh và nước 

thải thô được diễn ra hiệu quả hơn. Điều này giúp quá trình xử lý diễn ra tốt hơn. 

Ngăn thiếu khí 2: Nước thải sau xử lý tại ngăn thiếu khí 1 được dẫn sang ngăn 

thiếu khí 2 bằng hệ thống đường ống tự chảy để xử lý thiếu khí. Tại đây nước thải sẽ 

được dẫn và đi qua các tấm vật liệu mang vi sinh được lắp đặt cố định trong bể. Hệ 

thống vật liệu mang vi sinh giúp cho duy trì mật độ vi sinh cao trong bể giúp tăng 

hiệu quả xử lý và giảm thể tích của bể. 

Ngăn thiếu khí 3: Nước thải theo đường ống hướng dòng dẫn đến ngăn thiếu 

khí 3. Tại đây nước thải tiếp tục được tiếp xúc với vi sinh vật dính bám trên các tấm 

vật liệu mang vi sinh nhằm tăng hiệu quả xử lý, tránh tình trạng vi sinh vật bị cuốn 

trôi theo dòng nước. Lượng vi sinh vật lơ lửng trong nước sẽ có xu hướng lắng xuống 

đáy bể do khối lượng riêng của chúng lớn hơn nước. 

Bể hiếu khí: Có nhiệm vụ xử lý triệt để các chất hữu cơ, nitrat hóa amoni, loại 

bỏ một phần mầm bệnh trong nước thải. Hệ thống phân phối khí dạng bọt tinh được 

lắp đặt dưới bể xử lý tăng hiệu quả khuếch tán oxi vào nước. Lượng oxi này có 

nhiệm vụ trộn đều bùn hoạt tính với nước thải. Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý cho bể 

xử lý sinh học hiếu khí và giảm khối tích của công trình, giá thể vi sinh dạng di động 

được bổ sung vào bể sinh học hiếu khí. Giá thể vi sinh di động cung cấp diện tích bề 

mặt lớn để bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ. 

Bể màng MBR: Nước sau xử lý hiếu khí sẽ tự chảy qua bể màng lọc sinh học 

MBR thông qua hệ thống hướng dòng. Tại đây nước thải tiếp tục được xử lý bằng 

quá trình hiếu khí, đồng thời tại đây áp dụng kỹ thuật màng lọc MBR để tăng cường 

khả năng, hiệu quả xử lý của bể. 

Bể rửa màng: Màng MBR sau khi vận hành 1 thời gian, độ thấm của màng 

giảm xuống do bùn vi sinh, các chất bám vào gây tắc vì vậy màng cần phải được đưa 

đi rửa định kỳ bằng hóa chất HCl, NaOCl và rửa lại thật kỹ bằng nước sạch. 

Bể khử trùng: Phần nước sạch thu được sau quá trình lọc màng sẽ được bơm 

hút màng bơm chuyển về bể khử trùng. Tại đây phần nước trên sẽ được tiếp xúc với 

hóa chất khử trùng thông qua bộ bơm định lượng hóa chất khử trùng để tiêu diệt các 

vi trùng vi khuẩn gây bệnh như E.coli, Coliform... trước khi được 2 bơm đặt chìm 

bơm vào nguồn tiếp nhận. 
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Hệ thống xử lý mùi: Khí thải từ các khối bể trong trạm xử lý được thu gom 

nhờ hệ thống quạt hút mùi. Dòng khí thải chứa các chất gây ô nhiễm sẽ được đưa vào 

tháp xử lý và tiếp xúc với than hoạt tính, lớp than hoạt tính có tác dụng hấp thụ các 

chất khí bay hơi giúp giữ lại các chất gây ô nhiễm. Than hoạt tính được thay thế 06 

tháng/lần và thu gom xử lý như chất thải nguy hại. 
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+  Chế độ vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 18: Chế độ vận hành theo lưu lượng của Hệ thống xử lý nước thải 

STT 
Chế độ vận hành sẽ được cài đặt theo lưu lượng cần xử lý 

<10 m3/ngày đêm 10 – 20 m3/ngày đêm 20-30 m3/ngày đêm 

1 

Máy thổi khí: 

Điều chỉnh biến tần về  40 

Hz (Biến tần trong tủ điện ) 

Để lưu lượng khí phù hợp 

với lưu lượng nước thải sử 

dụng từ 0 đến 10 m3/ ngày 

đêm. 

Máy thổi khí: 

Điều chỉnh biến tần về  

45 Hz (Biến tần trong tủ 

điện) 

Để lưu lượng khí phù 

hợp với lưu lượng nước 

thải sử dụng là 20 m3/ 

ngày đêm 

Máy thổi khí: 

Điều chỉnh biến tần về  

50 Hz (Biến tần trong tủ 

điện) 

Để lưu lượng khí phù 

hợp với lưu lượng nước 

thải sử dụng là 30 m3/ 

ngày đêm 

2 

Điều chỉnh bơm bể điều hòa 

sang bể thiếu khí 1  ở mức 

lưu lượng 0,7 m3/h  (Van 

trong nắp bể thiếu khí 1 ) 

Điều chỉnh bơm bể điều 

hòa sang bể thiếu khí 1  

ở mức lưu lượng 1 m3/h  

(Van trong nắp bể thiếu 

khí 1 ) 

Điều chỉnh bơm bể điều 

hòa sang bể thiếu khí 1  

ở mức lưu lượng 1,5 

m3/h  (Van trong nắp bể 

thiếu khí 1 ) 

3 

Điều chỉnh bơm tuần hoàn từ 

bể chứa màng về bể thiếu khí 

1 ở mức lưu lượng : 1,4 m3/h 

(Van trong nắp bể thiếu khí 

1) 

Điều chỉnh bơm tuần 

hoàn từ bể chứa màng về 

bể thiếu khí 1 ở mức lưu 

lượng : 2 m3/h (Van 

trong nắp bể thiếu khí 1) 

Điều chỉnh bơm tuần 

hoàn từ bể chứa màng về 

bể thiếu khí 1 ở mức lưu 

lượng : 3 m3/h (Van 

trong nắp bể thiếu khí 1) 

4 

Điều chỉnh flowmeter hút 

màng về mức 0,7 m3/h 

(Trong nhà điều hành) 

Điều chỉnh flowmeter 

hút màng về mức 1,2 

m3/h (Trong nhà điều 

hành) 

Điều chỉnh flowmeter 

hút màng về mức 2 m3/h 

(Trong nhà điều hành) 

5 

Điều chỉnh flowmeter rửa 

màng màng về mức 0,7 m3/h 

(Trong nhà điều hành) 

Điều chỉnh flowmeter 

rửa màng màng về mức 

1,2 m3/h (Trong nhà điều 

hành ) 

Điều chỉnh flowmeter 

rửa màng màng về mức 2 

m3/h (Trong nhà điều 

hành) 

Các thiết bị còn lại để nguyên theo cài đặt ban đầu của nhà cung cấp. Như vậy, 

chế độ vận hành của TXLNT tập trung là chế độ vận hành Liên tục và tự động. 
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Hình 14:  Sơ đồ bố trí các công trình bảo vệ môi trường đã hoàn thành 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

BỂ TỰ HOẠI 

BỂ TÁCH DẦU MỠ 

BỂ TỰ HOẠI 

ỐNG KHÓI 

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 

SỐ 2 

ỐNG KHÓI 

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 

SỐ 1 

KHU VỰC BỐ TRÍ: 

 KHO CTR THÔNG THƯỜNG;  

KHO CTR SINH HOẠT;  

KHO CHẤT THẢI NGUY HẠI 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải. 

2.1.  Nguồn phát sinh khí thải. 

2.1.1. Đối với bụi và khí thải từ phương tiện giao thông. 

* Nguồn phát sinh khí thải trong giai đoạn này chủ yếu từ các phương tiện, 

máy móc chuyên chở nguyên liệu vào Nhà máy. 

Trong quá trình hoạt động của dự án có các loại phương tiện giao thông ra vào 

như: Xe chuyên chở nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, vận chuyển sản phẩm đi 

tiêu thụ, phương tiện của cán bộ, công nhân viên. Việc đốt cháy nhiên liệu (xăng, 

dầu) của các phương tiện giao thông vận tải sinh ra bụi, CO, SO2, NO2…  

Lượng khí thải đối với lượng xe của cán bộ công nhân viên là tương đối nhỏ, 

chủ yếu phát sinh từ khu vực để xe của nhà máy. Lưu lượng khí thải đối với xe tải 

vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm phân phối ra vào nhà máy là lớn, tuy nhiên, 

khu vực dự án tương đối rộng (2,02ha), bãi đỗ xe rộng rãi, thoáng đãng nên các tác 

động từ hoạt động của các phương tiện giao thông sẽ được giảm thiểu đáng kể. 

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải của cơ sở  

- Phun nước đường giao thông nội bộ để giảm thiểu bụi, đặc biệt là những 

ngày nắng nóng, khô hanh; 

+ Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh hành lang, sân đường nội bộ Nhà máy. 

- Hạn chế tốc độ xe chạy trong khu vực Nhà máy. 

- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở nguyên nhiên liệu, sản phẩm, hợp lý để 

tránh hiện tượng tắc nghẽn giao thông tại tuyến đường ra vào Nhà máy. 

- Không cho xe nổ máy trong khi chờ xuống nguyên nhiên liệu và nhận sản 

phẩm. 

- Sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của động cơ và chấp hành nghiêm chỉnh 

các quy định về lưu thông. 

2.1.2. Khí thải từ máy phát điện dự phòng. 

Để đảm bảo cấp điện liên tục cho hoạt động của nhà máy trong trường hợp mất 

điện, Công ty đã trang bị 01 máy phát điện công suất 150kVA dự phòng trường hợp 

mất điện. Do máy phát điện chạy dầu DO nên sẽ phát sinh các loại khí thải như bụi, 

NOx, CO, SOx,VOC,… Máy phát điện chỉ dự phòng trong trường hợp mất điện. 

2.1.2.1 Biện pháp xử lý khí thải từ máy phát điện. 

Thiết bị đồng bộ nhập khẩu, được đặt cách xa khu vực sản xuất, chiều cao ống 

khói là 0,8- 1.5m, nhiên liệu của máy dùng bằng dầu DO được sử dụng tại cơ sở đáp 

ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm 

hàng hóa, máy chỉ hoạt động trong trường hợp mất điện.  
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Máy phát điện chỉ dự phòng trong trường hợp mất điện, mặt khác nhà máy đặt 

tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc nên lưới điện khu vực ổn định, sự cố mất điện đột 

xuất là ít khi xảy ra. Do đó, mức độ phát thải của máy phát điện tác động không đáng 

kể đến môi trường xung quanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 15: Vị trí khu nhà đặt máy phát điện 

2.1.3. Nồi hơi. 

Trong dây chuyền chưng tách Glycol, hệ thống nồi hơi được sử dụng nhằm 

mục đích tạo hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao và được cấp đến các thiết bị trao đổi 

nhiệt để gia nhiệt hỗn hợp đến nhiệt độ yêu cầu. 

Nguyên lý hoạt động như sau: Nhiên liệu GAS được cấp vào hệ thống đầu đốt 

GAS rồi đưa vào buồng lửa và bốc cháy, đốt nóng dàn ống dẫn nước để sinh ra hơi. 

Lượng hơi nước được sinh ra có nhiệt độ cao và được đưa vào sử dụng. Quá trình đốt 

GAS sinh ra CO2 và hơi nước (nóng). 

 

Hình 16: Khu vực bố trí Nồi hơi 
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- Thân lò cấu tạo dạng kiểu nằm ngang. Vật liệu xây lò là vật liệu chịu lửa theo 

tiêu chuẩn: samot A, gạch FA và bê tông chịu nhiệt. 

- Đầu đốt khí LPG hóa lỏng, xuất xứ: Riello (Ý) 

- Công suất Nồi hơi là 3000kg/giờ. 

- 02 bơm điện cấp nước: 

+ Lưu lượng: 3m³/h, áp suất: 16 bar. 

+ Công suất điện: 3kW, điện áp 3 pha, 50Hz. 

- Hệ thống van, đường ống: xuất xứ Đài Loan gồm: 

+ 01 van hơi chính đầu lò DN50, PN16  

+ 02 van xả đáy lò DN40, PN16,  

+ 02 ống thủy sáng báo mức nước trong lò L=350mm. 

Với việc chỉ phát sinh CO2 và hơi nước trong quá trình đốt, theo quy định 2 

thông số này không cần giám sát, vì vậy không gây ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh. 

2.1.4. Bụi, khí phát sinh trong quá trình sản xuất. 

2.1.5.1. Bụi phát sinh từ quá trình nạp liệu (tại nhà xưởng số 1). 

 Nhà máy đã đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý khí thải số 1: Gồm 02 quạt hút có 

công suất 2000Nm3/giờ, sử dụng vật liệu lọc và vải vật liệu sợi polyester có khả năng 

chịu nhiệt, chịu hơi hóa chất, kích thước các khe lọc bụi là 45 micromet, đảm bảo 

toàn bộ lượng bụi lớn hơn kích thước khe lọc bị giữ lại, khí thải sau khi qua thiết bị 

lọc thoát ra trên ống thoát khí đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép. 

Thông số của thiết bị như sau: 

STT Thiết bị phát sinh bụi Thiết bị giũ bụi Quạt hút 

Đường 

ống thoát 

khí 

Điểm xả 
Vị trí 

lấy mẫu 

I Hệ thống xử lý khí thải số 1: Xử lý Bụi phát sinh từ quá trình nạp liệu (tại nhà xưởng số 1) 

1 
Phễu cân (Hopper 

cân) H601 

01 thiết bị lọc bụi 

túi dạng ống tay áo 

02 quạt 

hút 2000 

Nm3/giờ 

01 ống 

SUS304 

300mm 

Điểm trên 

cùng của  

ống thoát 

khí cao 

20,5m so 

với mặt 

đất 

Tại lỗ 

thăm: 

90 mm 

cách 

điểm xả 

1100m

m 

 

2 
Phễu cân (Hopper 

cân) H701 

01 thiết bị lọc bụi 

túi dạng ống tay áo 

3 
Bồn chứa (Hopper 

cân) H602 

01 thiết bị lọc bụi 

túi dạng ống tay áo 

4 
Bồn chứa (Hopper 

cân) H702 

01 thiết bị lọc bụi 

túi dạng ống tay áo 

 



61 
 

- Sơ đồ công nghệ xử lý bụi của Nhà máy 

Bên cạnh các hóa chất dạng lỏng, dây chuyền sản xuất còn sử dụng 2 loại 

nguyên liệu dạng rắn là AM và AP có khả năng phát sinh bụi trong quá trình nạp liệu 

với tần suất 1 ngày/1 lần trong thời gian 1 giờ. Để hạn chế bụi phát sinh khi các 

nguyên liệu rắn AM & AP từ bao chứa vào các phễu của hopper H-601/701 và H-

602/702, dây chuyền sản xuất nhựa PEKN có trang bị các hệ thống thu hồi bụi và hút 

khí sạch ra để ngăn ngừa bụi phát tán ra ngoài môi trường với sơ đồ công nghệ được 

mô tả trên sau: 

 

Hình 17: Sơ đồ Công nghệ hệ thống xử lý khí thải số 1  

Thuyết minh quy trình xử lý bụi: 

- Tại khu vực nạp nguyên liệu rắn trên tầng 4: Trong quá trình nạp liệu rắn từ 

các bao vào phễu chứa H601, H602, H701 và H702, các bao sẽ được giữ nguyên để 

tạo ra một nút bịt cửa nạp, không cho bụi (nếu có) bay ra theo hướng này. Đồng thời, 

ống hút bụi được gắn trực tiếp vào miệng phễu nên không có bất cứ khe hở nào để 

loại trừ phát sinh bụi ra bên ngoài môi trường. Quá trình nạp liệu rắn vào phễu chứa 

diễn ra trong 1 giờ, khi nạp xong, miệng phễu chứa được đóng kín để đảm bảo không 

phát sinh bụi. Toàn bộ khối lượng nguyên liệu rắn được xả tự động xuống thiết bị 

phản ứng R601 và R701 trong thời gian 30 phút. Sau khi xả hết liệu từ phễu nạp 

xuống thiết bị phản ứng, van xả sẽ được đóng lại tự động để đảm bảo độ chân không, 

khi đó hệ thống hút bụi tự động ngắt. 

- Khi có bụi phát sinh bên trong phễu chứa H601/H602/H701/H702, ngay lập 

tức sẽ được hút lên hệ thống đường lên thiết bị lọc bụi túi dạng ống tay áo U601 

/U602/U701/U702, toàn bộ bụi sẽ được giữ lại trên bề mặt ngoài của của ống tay áo 

và được rung giũ bằng khí nén theo chu kỳ (thông thường 3-5 phút rung 1 lần) để bụi 

rơi xuống phễu cân và quay trở lại bồn phản ứng khi nạp liệu. Hệ thống này sẽ được 

kích hoạt tự động trong quá trình nạp liệu vào các phễu cân. Khí sạch được hút ra từ 
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hệ thống thiết bị rung giũ bụi U601/U602/U701/U702sẽ theo đường ống EA-6001/ 

EA-6002/ EA-7001/ EA-7002/ đi vào đường ống cái EA-8032-φ250-SUS304 tại tầng 

4FL để đi qua quạt hút B-802A/B xả ra môi trường bên ngoài qua đoạn ống xả với 

cao độ miệng xả vượt trên cao độ mái 2,5m.  

- Với các hạt bụi sinh ra trong quá trình nạp liệu là các hạt bụi rắn của nguyên 

liệu AM, AP, để đảm bảo hiệu quả, sử dụng vật liệu lọc và vải vật liệu sợi polyester 

có khả năng chịu nhiệt, chịu hơi hóa chất, kích thước các khe lọc bụi là 45 micromet, 

đảm bảo toàn bộ lượng bụi lớn hơn kích thước khe lọc bị giữ lại, khí thải sau khi qua 

thiết bị lọc thoát ra trên ống thoát khí đảm bảm nhỏ hơn QCTĐHN 01: 2014/BTNMT 

(Kp=1, Kv=0,9), hơn nữa tại điểm xả khí thải được phát tán pha loãng làm giảm nồng 

độ sẽ hạn chế ảnh hưởng tới môi trường không khí xung quanh. Ngoài ra để đảm bảo 

khả năng xử lý của bụi, toàn bộ 04 thiết bị rung giũ bụi sẽ được cài đặt với tần suất 

60 giây/lần, toàn bộ bụi bám trên bề mặt của vật liệu lọc sẽ rơi xuống phía dưới bồn 

nạp liệu và tận dụng sản xuất. 

- Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thiết bị thu hồi và xử lý bụi: 

Quạt hút: 

Số lượng 02 quạt BL-802A/B 

- Vật liệu: SUS304 

- Công suất hút : 2000Nm3/giờ  

-  Áp suất hút: 2 KPa 

-  Công suất mô tơ: 3 KW 

Hệ thống thiết bị rung giũ bụi 

Số lượng: 04 

Kích thước Ф653 x H1839 mm,  

Công suất lọc: 2000Nm3/giờ 

Vật liệu vải lọc: vật liệu sợi polyester có khả năng chịu nhiệt, chịu hơi hóa chất 

Diện tích bề mặt vải lọc: 5 m2/bộ vải lọc 

Vật liệu bọc ngoài: SUS304 

Hệ thống ống hút:  

Vật liệu: SUS304 

Đường kính: Ống mềm: φ100mm; ống hút φ100mm; ống chính φ250mm. 

Ống thoát khí thải sau xử lý: 

Vật liệu: SUS304 
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Đường kính ống thoát khí: 300mm  

Đường kính lỗ thăm: 90 mm 

Sàn công tác phục vụ quan trắc môi trường: Cao 1200mm, mỗi khoang 

đứng rộng 800mm (tổng 1600mm mỗi ống), sâu 750mm. Trụ phía trước rộng 300mm 

bằng đường kính ống cao 1200mm, sâu 600mm. 

Hình ảnh thiết bị xử lý bụi tại Nhà máy: 

 

Thiết bị rung giũ bụi tại phễu cân H601 

 

Thiết bị rung giũ bụi tại phễu cân H602 

 

 

Thiết bị rung giũ bụi tại phễu cân H701 

 

Thiết bị rung giũ bụi tại phễu cân H702 

 

 

Hệ thống quạt hút 

 

Ống thoát khí 

 

Hình 18: Thiết bị xử lý của hệ thống xử lý khí thải số 1 
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- Vật liệu sử dụng là túi lọc bụi, công trình không sử dụng hóa chất, xúc tác 

nào khác trong quá trình vận hành. 

- Công suất hoạt động của Hệ thống xử lý khí thải số 1: Xử lý Bụi phát sinh từ 

quá trình nạp liệu (tại nhà xưởng số 1): Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, hệ 

thống xử lý khí thải số 1 đã hoạt động đảm bảo 100% công suất thiết kế, 02 quạt hút 

công suất 2000Nm3/h hoạt động luân phiên và kích hoạt tự động trong quá trình nạp 

liệu vào các phễu cân tại khu vực tầng 4. 

* Chế độ vận hành: Không liên tục, tự động khi tiến hành nạp liệu; van giũ bụi 

trên túi lọc được cài đặt giũ 60 giây giũ 01 lần. 

* Hệ thống không sử dụng hóa chất; chỉ sử dụng túi lọc bụi dạng ống tay áo để 

rung giũ bụi với vật liệu vải lọc bằng sợi Polyester. 

2.1.5.2. Khí thải từ quá trình gia nhiệt, pha loãng và đóng gói sản phẩm (tại 

nhà xưởng số 1) - Hệ thống xử lý khí thải số 2 

Gồm 08 họng hút khí thải, hệ thống đường ống dẫn khí và vật liệu lọc gồm 2 

lớp: 01 lớp vải lọc sợi tổng hợp 46mm & 01 lớp sợi cacbon hoạt tính dày 46mm (đặc 

tính kỹ thuật gồm cát hạt than hoạt tính kích thước cỡ micromet) 

Công suất quạt hút: 3000 Nm3/giờ. 

Đảm bảo khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép. 

Thông số của thiết bị như sau: 

STT Thiết bị phát sinh bụi 
Thiết bị giũ 

bụi 
Quạt hút 

Đường ống 

thoát khí 
Điểm xả 

Vị trí 

lấy mẫu 

II 
Hệ thống xử lý khí thải số 2: Xử lý khí thải từ quá trình gia nhiệt, pha loãng và đóng gói 

sản phẩm (tại nhà xưởng số 1): 

1 

Khu vực thiết bị Miệng 

bồn pha phụ gia/chất 

xúc tác H603 

01 thiết bị lọc 

bằng inox 

SUS304, bên 

trong gồm 2 

lớp: 01 lớp vải 

lọc sợi tổng 

hợp dày 4mm 

& 01 lớp sợi 

cacbon hoạt 

tính dày 

46mm 

02 Quạt 

hút Công 

suất: 

3000 

Nm3/giờ 

 

01 ống 

SUS304 

300mm 

Điểm 

trên 

cùng 

của  ống 

thoát 

khí cao 

20,5m 

so với 

mặt đất 

Tại lỗ 

thăm: 90 

mm 

cách 

điểm xả 

1100m

m 

 

2 
Miệng bồn pha phụ 

gia/chất xúc tác H703 

3 
Lỗ thăm của bồn phản 

ứng R601 

4 
Lỗ thăm của bồn phản 

ứng R701 

5 
Lỗ thăm của bồn trộn 

R602 

6 
Lỗ thăm của bồn trộn 

R702 

7 

Khu vực đóng sản 

phẩm nhựa vào phuy 

chứa FLC 
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Trong dây chuyền sản xuất nhựa polyester không no (PEKN), các hóa chất 

lỏng được sử dụng là propylen glycol, dietylen  glycol và dung môi styrene. Các hóa 

chất này có thể phát sinh mùi/hơi ở các công đoạn sản xuất như trên. Dựa vào tần 

suất làm việc đã thống kê cho thấy, các điểm hút phát sinh mùi hoặc hơi này không 

thường xuyên, không liên tục và khả năng phát sinh rất thấp với nồng độ rất nhỏ. 

Tuy nhiên, để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và loại bỏ hoàn toàn các rủi ro về 

nguy cơ PCCN, đã thiết kế hệ thống xử lý khí thải trong dây chuyền sản xuất như 

sau:  

 

 

Hình 19: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải số 2 
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Thuyết minh quy trình xử lý khí phải phát sinh theo từng công đoạn sản xuất: 

Tại khu vực nạp liệu:  

+ Bơm nguyên liệu Propylen glycol từ bồn chứa T501A/B bằng bơm tự động 

thông qua hệ thống đường ống kín vào bồn chứa trung gian H-603/703. 

+ Nạp phụ gia/chất xúc tác (khối lượng khoảng 4 kg được cân sẵn) vào bồn 

chứa trung gian H-603/703 trong thời gian 30 giây và đạy kín nắp phễu. 

+ Khuấy đồng nhất hỗn hợp bằng máy khuấy trong hệ thống phễu kín trong 

thời gian 30 phút trước khi nạp vào thiết bị phản ứng (Reactor).  

Hơi propylen glycol phát sinh (nếu có) quanh khu vực bồn chứa H-603/703 sẽ 

được hút vào các miệng hút ARM-802/807 đi theo đường ống EA-8018/8020-φ100-

SUS304 đi về ống nhánh cái φ150 tầng 4FL và được quạt hút theo đường ống EA-

8013-φ300-SUS304, sau đó qua thiết bị lọc AF-801, tại đây hơi khí thải sẽ được lớp 

màng lọc (cotton và cacbon) hấp phụ giữ lại, khí sạch đạt tiêu chuẩn được quạt hút 

BL-801A/B hút và xả ra bên ngoài môi trường với cao độ miệng ống xả vượt trên cao 

độ mái 2,5m. 

Tại khu vực thiết bị phản ứng: 

+ Thiết bị phản ứng sẽ được đóng kín trong suốt quá trình phản ứng và trong 

nhiều ngày liên tục. Định kỳ khoảng 3 tháng hoặc khi có sự cố cần xử lý, thiết bị 

phản ứng sẽ được bảo dưỡng sửa chữa, khi đó để hút các hơi glycol/styren bên trong, 

thiết bị phản ứng sẽ mở nắp lỗ thăm của bồn phản ứng R-601/701 và hơi, khí sẽ được 

hút vào các chụp hút ARM-801/810 đi theo đường ống EA-8019/8021-φ100-SUS304 

đi về ống nhánh cái EA-8029/8012-φ150-SUS304 xuyên các tầng 1FL, 2FL, 3FL và 

đi về đường ống EA-8013-φ300-SUS304 để đi qua  thiết bị lọc AF-801, tại đây hơi 

khí thải sẽ được lớp màng lọc (cotton và cacbon) hấp phụ giữ lại, khí sạch đạt tiêu 

chuẩn được quạt hút BL-801A/B hút và xả ra bên ngoài môi trường với cao độ miệng 

ống xả vượt trên cao độ mái 2,5m. 

Tại khu vực thiết bị trộn: 

+ Thiết bị trộn sẽ được đóng kín trong suốt quá trình trộn và trong nhiều ngày 

liên tục. Định kỳ khoảng 3 tháng hoặc khi có sự cố cần xử lý, thiết bị trộn sẽ được 

bảo dưỡng sửa chữa, khi đó để hút các hơi styren bên trong, thiết bị trộn sẽ mở nắp lỗ 

thăm của bồn trộn R-602/702 và hơi, khí sẽ được hút vào các chụp hút ARM-805/811 

đi theo đường ống EA-8022/8023-φ100-SUS304 đi về ống nhánh cái EA-8029/8012-

φ150-SUS304 xuyên các tầng 1FL, 2FL, 3FL và đi về đường ống EA-8013-φ300-

SUS304 để đi qua  thiết bị lọc AF-801, tại đây hơi khí thải sẽ được lớp màng lọc 

(cotton và cacbon hoạt tính) hấp phụ giữ lại, khí sạch đạt tiêu chuẩn được quạt hút 

BL-801A/B hút và xả ra bên ngoài môi trường với cao độ miệng ống xả vượt trên cao 

độ mái 2,5m. 
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Tại khu vực đóng gói: 

Tại khu vực đóng gói, khả năng bay hơi styren rất thấp do hệ thống bơm định 

lượng dạng súng bơm trực tiếp từ Mixer vào phuy chứa. Khi bơm, có chụp kín từ 

miệng súng với phuy chứa. Sau khi bơm đủ khối lượng, vòi súng được rút ra và ngay 

lập tức nắp phuy được đóng chặt. 

 

Hình 20: Sơ đồ bố trí chụp hút tại khu vực đóng gói sản phẩm 

Trong trường hợp có hơi styrene phát sinh tại khu vực đóng gói FLC-601/701 

sẽ được hút vào các miệng hút ARM đi theo đường ống EA-8026/8027-φ100-

SUS304 đi về ống nhánh cái EA-8029/8012-φ150-SUS304 xuyên các tầng 1FL, 2FL, 

3FL và đi về đường ống EA-8013-φ300-SUS304 để đi qua thiết bị lọc AF-801, tại 

đây hơi khí thải sẽ được lớp màng lọc (cotton và cacbon hoạt tính) hấp phụ giữ lại, 

khí sạch đạt tiêu chuẩn được quạt hút BL-801A/B hút và xả ra bên ngoài môi trường 

với cao độ miệng ống xả vượt trên cao độ mái 2,5m. 

- Thông số kỹ thuật: Thiết kế hệ thống xử lý khí thải với công suất 3000 m3/h. 

Miệng chụp hút: 

Vật liệu: SUS304 

- Số lượng: 8 cái tại 8 vị trí  

Hệ thống ống hút khí: 
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Vật liệu: SUS304 

- Đường kính: Ống mềm: φ100mm; ống nhánh cái φ150mm; ống chính 

φ300mm. 

Quạt hút: BL-802A/B 

Số lương: 02  

- Vật liệu: SUS304 

- Công suất hút : 3000Nm3/giờ  

- Công suất mô tơ: 3 KW 

Thiết bị lọc: 

Số lượng: 02 (tương ứng với 2 quạt hút) 

Công suất: 3000Nm3/giờ 

Vật liệu khung thiết bị : SUS304 

Vật liệu lọc : Gồm 2 lớp: 01 lớp vải lọc sợi tổng hợp 46mm & 01 lớp sợi 

cacbon hoạt tính dày 46mm (đặc tính kỹ thuật gồm các hạt than hoạt tính kích thước 

cỡ micromet) 

Kích thước của lớp vật liệu lọc: 592 x 592 x 46 (mm)  

Tốc độ khí đi qua lớp vật liệu lọc: 1,5 ÷ 2,5 m/s. 

Ống thoát khí thải sau xử lý: 

Vật liệu: SUS304 

Đường kính ống thoát khí: 300mm  

Đường kính lỗ thăm: 90 mm 

Sàn công tác phục vụ quan trắc môi trường: Cao 1200mm, mỗi khoang đứng 

rộng 800mm (tổng 1600mm mỗi ống), sâu 750mm. Trụ phía trước rộng 300mm bằng 

đường kính ống cao 1200mm, sâu 600mm. 
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a) Chụp hút tại phễu nạp liệu H-603 

 
b) Chụp hút tại phễu nạp liệu H-703 

 
c) Chụp hút tại bồn phản ứng R-601 

 
d) Chụp hút tại Bồn phản ứng R-701 

 
e) Chụp hút tại bồn trộn R-602 

 
f) Chụp hút tại Bồn trộn R-702 
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g) Chụp hút tại khu vực đóng gói 

 
h) Chụp hút tại khu vực đóng gói 

 
i) Tấm lọc cacbon 

 
j) Hệ thống quạt hút 

 
k) Ống thoát khí 

Hình 21: Thiết bị xử lý khí thải 

- Vật liệu sử dụng tấm lọc cacbon, công trình không sử dụng hóa chất, xúc tác 

nào khác trong quá trình vận hành. 

- Công suất hoạt động của Hệ thống xử lý khí thải số 2: Xử lý khí thải từ quá 

trình gia nhiệt, pha loãng và đóng gói sản phẩm (tại nhà xưởng số 1): Trong giai đoạn 

vận hành thử nghiệm, hệ thống xử lý khí thải số 2 đã hoạt động đảm bảo 100% công 

suất thiết kế, 02 quạt hút công suất 3000Nm3/h hoạt động luân phiên và liên tục trong 

giai đoạn vận hành thử nghiệm.  

* Chế độ vận hành: Liên tục và tự động.   

* Hệ thống không sử dụng hóa chất; chỉ sử dụng tấm lọc than hoạt tính sợi các-

bon tổng hợp. 

2.1.5. Biện pháp xử lý mùi và khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải. 

Các bể của hệ thống xử lý nước thải thông nhau qua lỗ thông hơi có kích thước 

200x300 để gom khí phát sinh. Khí thải sẽ được hút về hệ thống xử lý khí thải đặt tại 
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nhà điều hành. Mùi và khí thải sau xử lý được dẫn thoát ra ngoài nhà. 

* Thuyết minh công nghệ 

Thực tế cho thấy, các điểm phát sinh mùi trong hệ thống xử lý nước thải là: bể 

gom nước thải, bể điều hòa nước thải, bể xử lý thiếu khí, hiếu khí, bể màng MBBR. 

Thành phần khí ô nhiễm chủ yếu gồm: Sunfua (H2S), Amoniac (NH3), .... 

Do vậy, nhiệm vụ đặt ra là phải xử lý triệt để các chất khí ô nhiễm này trước 

khi xả ra môi trường. 

Tóm tắt quy trình xử lý: 

- Khí thải  quạt hút mùi  tháp hấp phụ than hoạt tính  ống thoát khí ra 

ngoài môi trường. 

- Công suất của hệ thống xử lý khí thải dựa vào công suất quạt hút khí thải là  

1.100m3/h 

Giải pháp xử lý: Thiết kế hệ thống thu gom và hút khí thải từ các nguồn phát 

sinh trong hệ thống xử lý nước thải thông qua quạt hút có công suất 1.100 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 22: Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung. 
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2.1.6. Khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu LPG của nồi hơi 

Nhà máy đã đầu tư lắp đặt nồi hơi có đầu đốt sử dụng khí LPG hóa lỏng. 

Xuất xứ: Riello- Italia 

- 02 bơm điện cấp nước:  

+ Lưu lượng: 3m³/h, áp suất: 16 bar 

Công suất: Công suất điện: 3kW, điện áp 3 pha, 50Hz. 

 Với việc chỉ phát sinh CO2 và hơi nước trong quá trình đốt, theo quy định 2 

thông số này không cần giám sát, vì vậy không gây ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường. 

Bố trí khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường 

và chất thải nguy hại có tổng diện tích là 101,5m2, có ngăn lưu giữ riêng biệt cho 

từng loại chất thải. Chất thải được phân loại tại nguồn phát sinh sau đó được tập kết 

tại khu vực lưu giữ tạm thời của Nhà máy. 

3.1. Quy mô, kết cấu và các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình. 

Xây dựng bằng gạch, trát xi măng cát, có mái che bằng tôn, nền tôn cao hơn, 

bằng bê tông, bố trí hàng rào cách li bằng sắt, thép. 

Kích thước: Chiều cao là 6,0m, chiều rộng là 3,6m, Chiều dài là 6,0m.  

 

Hình 23: Nhà kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 
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- Biện pháp quản lý: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của cán bộ, công nhân 

viên làm việc tại Nhà máy theo hóa đơn tháng 1, 2, 3 là 18,5m3, tương đương khoảng 

6m3/tháng bao gồm: Bao bì đựng thức ăn, hộp, chai đựng nước, vỏ hoa quả …. chủ 

dự án bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt loại 240 lít tại khu vực văn phòng, 

nhà bếp, thu gom về khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 20,2m2 (sau khi 

trừ phần diện tích tường xây).  

6m3/tháng x 350kg/m3 = 2.100kg/ tháng = 2.1 tấn/tháng = 25,2 tấn/năm. 

Số lượng phát sinh dự kiến các năm tới:  

8m3/tháng x 350kg/m3 = 2.800kg/ tháng = 2.8 tấn/tháng = 33,6 tấn/năm. 

Nhà máy đã ký hợp đồng vệ sinh môi trường với Công ty Môi trường Đô thị 

Xuân Mai để thực hiện thu gom, vận chuyển vận chuyển rác thải sinh hoạt theo hợp 

đồng số 01/2024/HĐ-VSMT/PHX A&A ngày 01/05/2024. 

Tần suất thu gom vận chuyển theo thỏa thuận của 2 bên. Khi cần vận chuyển, 

Nhà máy sẽ báo trước 01 ngày để đơn vị thu gom có phương án thu gom, phương 

tiện vận chuyển 

Hóa đơn, chứng từ thu gom theo các đợt được đính kèm tại phụ lục của báo 

cáo. 

3.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất của 

nhà máy gồm: Vỏ bao bì chứa nguyên liệu, đai nhựa,... chủ dự án bố trí các thùng 

chứa chất thải công nghiệp thông thường loại 240 lít tại các khu vực phát sinh, thu 

gom về khu lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường có diện tích 50,8m2 (sau 

khi trừ phần diện tích tường xây). 

Căn cứ theo hóa đơn tháng 3/2025, khối lượng CTR công nghiệp phát sinh là 

1.440kg/tháng tương đương 17.280 kg/năm = 17,2 tấn/năm 

Số lượng phát sinh dự kiến các năm tới:  

1.700kg/tháng tương đương 20.400 kg/năm = 20,4 tấn/năm 
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Hình 24: Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Nhà máy đã ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn công 

nghiệp thông thường với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 11 - 

Urenco 11 để thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải thông thường theo hợp 

đồng số 430/HĐ/2020/HĐCT/URENCO11-PHX ngày 15/09/2020 (loại hợp đồng 

được tự động gia hạn từng năm). 

Tần suất thu gom: Đơn vị thu gom sẽ tiến hành thu gom toàn bộ chất thait 

trong thời hạn 01 ngày kể thừ ngày Nhà máy yêu cầu đến thu gom: 

Hóa đơn, chứng từ thu gom theo các đợt được đính kèm tại phụ lục của báo 

cáo. 

3.3. Bùn phát sinh từ bể tự hoại. 

 Chất thải rắn từ bể tự hoại 

Ngoài chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong Nhà máy,  lượng bùn tự hoại hay 

còn gọi là phân hầm cầu được lấy từ khu vệ sinh... sau một thời gian tích lũy trong bể 

tự hoại. Lượng bùn này cần được hút 80% để đảm bảo bể tự hoại hoạt động đạt hiệu 

quả cao. Lượng bùn tự hoại dư sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

Hiện nay, cán bộ công nhân viên là 70 người, Theo QCVN 01:2021/BXD - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng – mục 2.11 - Khối lượng phân 

bùn phát sinh được xác định dựa trên mức độ hoàn thiện của hệ thống công trình vệ 

sinh tại chỗ hoặc theo các tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng nhưng phải ≥ 0,04 

m3/người/năm. 
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- Theo giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản do PGS.TS Trần 

Đức Hạ chủ biên, thì 1m3 bể tự hoại chứa 1,4-1,5 tấn bùn). 

Vậy căn cứ các quy định và giáo trình hướng dẫn trên, lượng bùn phát sinh tại 

khu du lịch như sau: 

Bảng 19: Lượng bùn thải từ bể tự hoại 

TT 
CBCNV Nhà 

máy 

Lượng bùn cặn 

lắng 

m3/người/năm. 

Lượng bùn phát thải 

(m3/năm) 

Lượng bùn tự hoại dư 

cần hút lấy 

80%(m3/năm) 

1 70 0,04 2,8 
2,24m3/năm x 1,4 tấn 

= 3,1 tấn/năm 

        Nguồn: Theo TCXD VN 51:2008 

3.4. Đối với dầu mỡ từ bể tách mỡ. 

Nước thải bếp được dẫn về bể tách dầu mỡ có thể tích 1m3. Trung bình 1 năm 

định kỳ hút 1 lần tương đương 1 tấn/năm. 

Tổng lượng chất thải rắn phát sinh tại Nhà máy là: 

33,6 tấn/năm + 20,4 tấn/năm + 3,1 tấn/năm + 1 tấn/năm = 58,1 tấn/năm. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại. 

Bố trí khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường 

và chất thải nguy hại có tổng diện tích là 101,5m2, có ngăn lưu giữ riêng biệt cho 

từng loại chất thải. Chất thải được phân loại tại nguồn phát sinh sau đó được tập kết 

tại khu vực lưu giữ tạm thời của Dự án. 

- Quy mô, kết cấu và các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình: 

Xây dựng bằng gạch, trát xi măng cát, có mái che bằng tôn, nền tồn cao hơn 

cos nền bằng bê tông, bố trí hàng rào cách li bằng sắt, thép. 

Kích thước: Chiều cao là 6,0m, chiều rộng là 5,5m, Chiều dài là 6,0m 

- Biện pháp quản lý: Các chất thải nguy hại bao gồm: Dầu mỡ thải, chất hấp 

thụ, vật liệu lọc, giẻ lau thải bị nhiễm các thành phần nguy hại, hộp mực in thải, ác 

quy chì thải, bao bì cứng thải bằng nhựa có chứa thành phần nguy hại, bao bì cứng 

thải bằng kim loại có chứa thành phần nguy hại, hóa chất thải dạng lỏng từ phòng thí 

nghiệm, … 

Chất thải nguy hại được bộ phận phụ trách về môi trường thu gom và chứa vào 

các thùng đựng chất thải nguy hại có nắp đậy, để trong kho chứa chất thải riêng biệt. 

Các thùng phân loại CTNH có tên, mã chất thải và biển cảnh báo theo đúng quy định, 

tổng số thùng chứa CTNH gồm 19 thùng. 
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-  Dán nhãn và sử dụng biển báo chất thải nguy hại: Theo quy định của Thông 

tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

Quản lý chất thải nguy hại và QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về ngưỡng chất thải nguy hại và TCVN 6707:2009 CTNH - Dấu hiệu cảnh báo. 

- Lưu giữ chất thải nguy hại trong kho chứa: Dự án đầu tư 01 kho chứa chất 

thải nguy hại có diện tích khoảng 30,5m2 (sau khi trừ phần diện tích tường xây). Kho 

được thiết kế phù hợp với phương án phòng cháy, rò rỉ, tràn đổ và bảo đảm tách riêng 

các chất không tương thích. Quy mô kho chứa và các yêu cầu kỹ thuật được xác định. 

 

  

Hình 25: Kho chứa chất thải nguy hại 

Căn cứ theo hóa đơn thu gom tháng 8/2024, khối lượng CTNH phát sinh là 

1.342kg/năm = 1.3 tấn/năm 

Nhà máy đã ký hợp đồng thu gom vận chuyển chất thải nguy hại với Công ty 

Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 11 - Urenco 11 để thực hiện thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo hợp đồng số 

426/HĐ/2020/HĐCT/URENCO11-PHX ngày 15/09/2020 (loại hợp đồng được tự 

động gia hạn từng năm). 

Tần suất thu gom: 01 tháng/lần hoặc tùy thuộc khối lượng CTNH phát sinh có 

thể báo trước 01 ngày để đơn vị thu gom có phương án thu gom, phương tiện vận 

chuyển 

Hóa đơn, chứng từ thu gom theo các đợt được đính kèm tại phụ lục của báo 

cáo. 

a. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành 

Căn cứ vào quá trình vận hành, chất thải nguy hại của cơ sở phát sinh trong 

quá trình hoạt động với các thành phần phát sinh năm 2024 như sau:  
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Bảng 20: Thành phần và số lượng CTNH 

STT CÁC LOẠI CHẤT THẢI Mã CTNH 
Số lượng 

(kg) 

1 Ắc quy chì thải 19 06 01 10 

2 
Bao bì cứng bằng nhựa có chứa thành phần 

nguy hại 
18 01 03 3 

3 
Bao bì cứng thải bằng kim loại thải có chứa 

thành phần nguy hại 
18 01 02 15 

4 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 
18 02 01 214 

5 Dầu thải 17 01 07 440 

6 Hóa chất thải dạng lỏng từ phòng thí nghiệm 19 05 02 660 

 Tổng  1.342 

 

b. Phương thức thu gom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 26: Phương án thu gom và xử lý CTNH 

c. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh dự kiến trong 5 năm tới 

Căn cứ vào quá trình hoạt động phục vụ khu du lịch cũng như đối với khách 

thăm quan nghĩ dưỡng, chất thải nguy hại phát sinh hiện nay như ắc quy dùng phục 

vụ cho xe điện được bán cho các cơ sở thu mua chuyên dụng. vì vậy, dự kiến các 

chất thải nguy hại còn lại được thể hiện dưới bảng sau. 

CTNH phát sinh trong 05 năm tới dự kiến được thể hiện như sau: 

CTNH từ các khu vực phát sinh 

Bố trí các thùng 60 lít, có nắp đậy, gắn dấu hiệu cảnh báo, mã CTNH   

Khu lưu chứa 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và đem đi xử lý theo quy định 

Xe thu gom rác nội bộ 
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Bảng 21: Lượng phát sinh CTNH phát sinh dự kiến 

STT CÁC LOẠI CHẤT THẢI Mã CTNH 
Số lượng 

(kg) 

1 Ắc quy chì thải 19 06 01 20 

2 
Bao bì cứng bằng nhựa có chứa thành phần 

nguy hại 
18 01 03 10 

3 
Bao bì cứng thải bằng kim loại thải có chứa 

thành phần nguy hại 
18 01 02 30 

4 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 
18 02 01 350 

5 Dầu thải 17 01 07 600 

6 Hóa chất thải dạng lỏng từ phòng thí nghiệm 19 05 02 900 

 Tổng  1.910 

 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. 

- Tác động của tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh do các hoạt động: 

- Các loại máy móc, thiết bị làm việc trong xưởng sản xuất. 

- Các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào Cơ 

sởvà các phương tiện giao thông của cán bộ, công nhân viên khi đi làm và tan ca. 

- Ngoài ra tiếng ồn còn phát sinh do quá trình chạy máy phát điện khi mất điện 

(Nguồn phát sinh không thường xuyên). 

Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 

* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:  

+ Không sử dụng các thiết bị cũ, lạc hậu có khả năng gây ồn cao. 

+ Thường xuyên bảo dưỡng các loại thiết bị, máy móc, thực hiện chế độ bổ 

sung dầu mỡ theo định kỳ. 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động: Quần áo, khẩu trang, 

găng tay, bông bịt tai… 

* Biện pháp giảm thiểu độ rung:  

+ Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy, lắp các cơ cấu giảm chấn... 

+ Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối 

đàn hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su... 

được lắp giữa máy và bệ máy đồng thời được định kỳ kiểm tra hoặc thay thế. 
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6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 

6.1. Sự cố cháy nổ, chập điện.  

- Các biện pháp phòng ngừa sự cố: 

+ Đầu tư hệ thống chống sét trong quá trình lắp đặt dây chuyền thiết bị theo 

tiêu chuẩn: TCVN 9385-2012 

+ Hệ thống thiết bị điện, động cơ của dây chuyền được sản xuất theo tiêu 

chuẩn IEC 60079. 

+ Đầu tư hệ thống camera giám sát kết nối màn hình trung tâm đặt tại phòng 

Master PC trong phân xưởng để theo dõi, giám sát 24/24 các vị trí có thể phát sinh 

nhiệt độ cao. 

+ Đầu tư hệ thống cảnh báo phát nhiệt; 

+ Đầu tư hệ thống cứu hỏa tự động tại chỗ, bố trí các bể chứa nước chữa cháy 

trong nhà máy theo sơ đồ hệ thống đã được Cục phòng cháy chữa cháy thẩm định. 

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn, quy phạm, quy định hiện hành về 

phòng cháy chữa cháy. Các loại vật liệu dễ cháy, nổ được cất giữ riêng biệt cách xa 

nguồn có khả năng gây cháy, nổ. Cách ly và lắp biển báo khu vực cấm lửa. 

+ Lắp đặt thiết bị phát hiện cháy nổ ở các khu vực có thể phát sinh cháy. 

+ Lắp đặt các thiết bị chữa cháy, khi có sự cố cháy nổ xảy ra sẽ huy động mọi 

nguồn lực tham gia chữa cháy để giảm thiểu tới mức thấp nhất tác hại do sự cố cháy, 

nổ gây ra. 

+ Lắp thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và các thiết bị điện, khi có sự cố 

chập điện xảy ra các thiết bị này sẽ tự động đóng ngắt mạch nên sẽ hạn chế tới mức 

tối thiểu sự cố chập điện. 

+ Định kỳ hàng năm tiến hành đo kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống nối 

đất cho các thiết bị điện theo quy định tại Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9358:2012 

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung và 

theo quy định tại Quy phạm trang thiết bị điện - Phần 1. Quy định chung, ký hiệu 

TCN - 11 - 18 - 2006. 

+ Định kỳ hàng năm tiến hành đo kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống 

chống sét cho nhà xưởng, văn phòng làm việc theo quy định tại Tiêu chuẩn Quốc 

gia TCVN 9385:2012 Chống sét cho quá trình xây dựng hướng dẫn thiết kế, kiểm 

tra và bảo trì hệ thống. 

+ Lắp đặt đầy đủ hệ thống chống sét cho toàn bộ nhà xưởng, văn phòng làm 

việc. 

- Các biện pháp ứng phó: Khi xảy ra sự cố tại dự án, các biện pháp ứng phó tại 
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chỗ và kịp thời đã được xây dựng và duy trì thường xuyên. 

* Khi có sự cố cháy nổ xảy ra 

- Việc đầu tiên báo cho lực lượng PCCC, phải xem cầu thang bộ, cầu thang 

thoát nạn, lối thoát hiểm ở đâu. 

- Khi có cháy hãy bình tĩnh xử lý, đây là yếu tố quan trọng nhất. Sử dụng 

phương tiện sẵn có để dập cháy. 

- Tìm các lối thoát nạn sẵn có, lối ra hoặc đèn chỉ dẫn mũi tên màu xanh.  

- Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng áo, chăn chất liệu cotton nhúng ướt và trùm 

lên đầu, lên người. 

- Bò hoặc đi khom người khi di chuyển trong phòng có nhiều khói. Nếu không 

nhìn thấy lối thoát nạn thì nên lần theo một bên tường để đi, chắc chắn sẽ tìm thấy 

cửa ra. Nên dùng khăn ướt bịt miệng mũi.  

- Nếu phải mở cửa, hãy kiểm tra nhiệt độ trước khi mở. 

- Trong khi chờ lực lượng PCCC hãy dùng các phương tiện có sẵn như: kìm 

cắt cửa, dây đai thoát nạn, ống thoát hiểm... để thoát ra. 

- Thực hiện phương pháp cắm cờ định hướng hướng gió và biển chỉ dẫn “Khi 

có sự cố thì chạy ngược theo chiều gió” gần các khu vực lưu trữ, sử dụng hóa chất. 

Khi đó, nếu có sự cố tại các khu vực này, người lao động sẽ biết hướng chạy để hạn 

chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng từ hóa chất đến bản thân. 

 

    
Hệ thống họng chữa cháy và bình cứu hỏa 
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Chuông báo cháy 

 
Hệ thống phát hiện và chữa cháy 

 
Bể nước chữa cháy 

 

6.2. Các biện pháp giảm thiểu sự cố tại kho chứa hóa chất.  

Đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nghiệm thu 

về PCCC tại văn bản số 607/PC07-CTPC ngày 16/10/2020 (Xin đính kèm tại phụ lục). 

Đã được Sở Công thương cấp Giấy chứng nhận số 55/GCN-SCT ngày 

26/10/2020 đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp (Xin đính kèm tại phụ lục). 

Các biện pháp mà chủ dự án sẽ thực hiện như sau: 

- Biện pháp an toàn trong bảo quản: Các loại hóa chất phục vụ cho sản xuất 

được để vào các kho chứa hóa chất cách xa khu vực sản xuất, bên ngoài kho đặt biển 

cảnh báo hóa chất. 

+ Kho chứa hóa chất được thiết kế thông thoáng gió 

+ Các loại hóa chất được bảo quản trong các thùng chuyên dụng tương ứng với 

từng loại đảm bảo không bị rò rỉ, rơi vãi và luôn được đậy nắp kín. 

+ Lập bảng nội quy quy định đối với nhân viên trông kho, nhân viên làm việc 

gần kho. Hướng dẫn chi tiết các thao tác trong kho. 

+ Tại kho hóa chất, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động để phòng trường hợp có 

hỏa hoạn. Bên trong và bên ngoài kho trang bị thêm các bình chữa cháy cầm tay. Các 

biện pháp về thiết kế PCCC phải được thẩm duyệt, nghiệm thu từ cơ quan có thẩm 

quyền về PCCC. 

+ Trong kho bảo quản phải sắp xếp các lô hóa chất ngay ngắn và theo từng khu 

vực riêng. Không có hiện tượng xếp chồng lên nhau hoặc xếp cao quá chiều cao quy 

định có thể gây nghiêng đổ, lối đi giữa các lô hàng hóa tối thiểu là 1m. Từng lô hàng 

được đánh dấu và ghi bảng tên trên tường để thuận tiện cho việc kiểm tra và giám sát. 

Trong quá trình nhập kho, cần kiểm tra kỹ bao bì, phuy can chứa đựng hóa chất để 

đảm bảo không có hiện tượng nứt vỡ thùng chứa, rách thủng bao bì, tránh hiện tượng 
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rò rỉ tràn đổ. Nếu phát hiện có hiện tượng nứt vỡ, rách thủng thì phải để riêng và xử lý 

trước khi cho nhập kho. 

+ Lưu trữ hóa chất trong bao bì kín, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh 

xa các nguồn nhiệt hoặc nguồn đánh lửa. Tránh xa các chất không tương thích như 

chất đốt, vật liệu hữu cơ, các kim loại nặng… Thùng chứa hóa chất có thể nguy hiểm 

khi còn dư lượng hóa chất. Quan sát tất cả các cảnh báo và biện pháp phòng ngừa được 

liệt kê cho sản phẩm. 

- Lập hồ sơ: phải lập hồ sơ về các hóa chất ở trong kho. Khi giao nhận hóa chất 

nguy hiểm, bên giao hàng phải giao cho bên nhận hàng bản hướng dẫn tính chất và 

những yêu cầu an toàn đối với hóa chất đó và phải có giấy biên nhận hợp lệ. 

- Phương án lưu trữ hóa chất an toàn: hóa chất được lưu trữ trong kho chứa hóa 

chất. Kho chứa hóa chất đảm bảo được yêu cầu an toàn cho thủ kho, cho những người 

làm việc ở gần và không gây ô nhiễm môi trường:  

+ Nhà kho hóa chất phải chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học 

và không thấm chất lỏng.  

+ Có lối ra, vào phù hợp, phải có kích cỡ tương xứng để cho phép vận chuyển 

một cách an toàn.  

+ Được giữ khô và tránh sự gia tăng nhiệt độ. Được đánh dấu với ký hiệu cảnh 

báo thích hợp, có bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất, những điều cần 

tuân thủ khi sắp xếp, vận chuyển, sử dụng… hóa chất.  

+ Được tổ chức tốt để hóa chất giao nhận được lưu giữ vào kho đúng lúc, đúng 

vị trí, đảm bảo an toàn và có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn.  

+ Chỉ những người hiểu rõ và phải tuân thủ các quy định an toàn hóa chất mới 

được phép sử dụng hóa chất. Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho 

người sử dụng, tiếp xúc trực tiếp với hóa chất.  

+ Có đủ các thiết bị cấp cứu cần thiết và hoạt động tốt.  

- Có dữ liệu an toàn về hóa chất theo quy định pháp luật như: 

+ Tên (tên thương mại và tên thường gọi nếu có).  

+ Thành phần hóa chất. 

+ Tên và địa chỉ người cung cấp hoặc nơi sản xuất. 

+ Cách sử dụng và lưu giữ hóa chất. 

+ Hạn sử dụng.  

+ Những biện pháp sơ cứu, biện pháp phòng chống cháy… 

+ Thông tin về tính chất vật lý, tính chất hóa học, độc tính… 
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- Trước khi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất người lao động phải sử dụng bảo hộ 

phù hợp với các loại hóa chất như khẩu trang hoạt tính, mặt nạ phòng độc, bao tay... 

- Không được cúi sát mặt vào bình hóa chất để tránh bị ngộ độc, bình hóa chất 

phải được đậy nắp để đảm bảo an toàn. 

- Biện pháp an toàn trong sử dụng hóa chất:  

+ Lập quy định, an toàn sử dụng hóa chất. 

+ Người sử dụng hóa chất được đào tạo về an toàn hóa chất. 

+ Không mang vác trực tiếp hoá chất trên người. 

+ Lấy ra lượng vừa đủ hoá chất cho việc sử dụng, bố trí vị trí để hoá chất thuận 

tiện cho việc sử dụng. 

+ Tuân thủ các hướng dẫn sử dụng hoá chất hoặc theo quy trình sử dụng. 

+ Có giẻ lau tại các vị trí sử dụng hoá chất, giẻ sau khi sử dụng phải được thu 

gom vào nơi quy định. 

+ Các vật dụng chứa hoá chất phải đảm bảo luôn được đậy kín. 

+ Dọn sạch hoá chất rơi vãi tại các vị trí sử dụng. 

+ Đối với các hóa chất nguy hiểm, thì chỉ nên để tại nơi làm việc số lượng vừa 

đủ cho yêu cầu sử dụng trong ca. Số còn lại sẽ được bảo quản trong kho hóa chất.  

+ Đưa lượng hoá chất còn thừa sau khi sử dụng về nơi bảo quản hoặc thải bỏ 

theo quy định an toàn. 

- Biện pháp ứng phó khi sự cố hoá chất xảy ra:  

+ Khi xảy ra sự cố thì người phát hiện ra sự cố thông báo ngay tới Ban lãnh đạo 

Công ty và người chịu trách nhiệm an toàn của Nhà máy, báo động cho toàn thể cán 

bộ, công nhân viên của dự án ứng phó với sự cố. 

+ Phụ trách kho hóa chất báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi 

khu vực xảy ra sự cố, nếu có người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra 

khỏi khu vực nguy hiểm và tiến hành sơ cấp cứu trước khi chuyển cơ sở y tế. 

+ Tập hợp những người được phân công nhiệm vụ và đã được đào tạo về xử lý 

sự cố hóa chất tại hiện trường nắm tình hình chung và triển khai hoạt động xử lý. 

+ Trang bị bảo hộ đầy đủ cho người được phân công nhiệm vụ trước khi tiến 

hành xử lý sự cố. Huy động phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố đã được trang bị 

vào quá trình thực hiện xử lý. 

+ Thông báo cho các cơ quan chức năng: Cảnh sát PCCC, Ban quản lý Khu 

Công nghệ cao, cơ sở y tế…) và các Nhà máy ở bên cạnh trong trường hợp cần thiết để 

có biện pháp hỗ trợ. 



84 
 

+ Hàng năm, tổ chức diễn tập đối với công tác ứng phó sự cố về hóa chất và cử 

cán bộ phụ trách an toàn môi trường - hóa chất và những người lao động trực tiếp làm 

việc với hóa chất tham gia các khóa đào tạo an toàn môi trường hóa chất do Sở Công 

thương tổ chức, các khóa đào tạo công tác phòng cháy chữa cháy của Công an PCCC 

tổ chức. Những nhân viên không trực tiếp làm việc với hóa chất cũng sẽ được Chủ dự 

án tổ chức phổ biến các biện pháp xử lý và ứng phó với sự cố nếu gặp phải tình huống 

bất ngờ. 

* Sự cố khói lẫn hóa chất khi có sự cố xảy ra:  

Để hạn chế tối đa các sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình sản xuất 

nhựa PEKN của dự án, Chủ Đầu tư đưa ra các yêu cầu trong quá trình thiết kế, chế tạo 

dây chuyền thiết bị và áp dụng các hệ thống quản lý như sau: 

+ Đối với công tác thiết kế thiết bị sản xuất: 

Dây chuyền công nghệ được thiết kế và chế tạo bởi Công ty JCEM - Nhật Bản 

đơn vị có hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất 

hóa chất. 

Công tác chế tạo dây chuyền sản xuất được thực hiện bởi các kỹ sư Nhật Bản 

của Công ty JCEM, tuân thủ theo các tiêu chuẩn của các nước G7 hoặc tương đương. 

Áp dụng các tiêu chuẩn trong thiết kế - chế tạo dây chuyền: Dây chuyền không 

chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn của Việt Nam mà còn đáp ứng theo tiêu chuẩn của Nhật 

Bản, Hoa Kỳ và các nước Châu Âu và được cung cấp bởi Công ty JCEM – Nhật Bản 

để đảm bảo tính tự động hóa, mức độ an toàn cao, hạn chế tối đa mức độ rủi ro trong 

quá trình sản xuất. 

+ Đối với công tác chế tạo dây chuyền thiết bị:  

Các loại động cơ, bơm vận chuyển, hệ thống điều khiển tự động, … đều nhập 

khẩu. 

Các bồn chứa, hopper lớn: do đặc thù về thể tích lớn nên phải nhập khẩu vật liệu 

từ Nhật Bản/Hàn Quốc để chế tạo tại Việt Nam nhưng do các kỹ sư Nhật Bản thiết kế 

và giám sát. 

+ Đối với hệ thống quản lý 

Thành lập Bộ phận an toàn để kiểm soát vấn đề an toàn lao động, an toàn môi 

trường sản xuất và sức khỏe người lao động trong toàn bộ Nhà máy sản xuất. 

+ Danh mục thiết bị xử lý sự cố: 

1. Nhà xưởng chính: bố trí quạt hút khói 

- Quạt hướng trục LL 35.000 m3/h, 500Pa  

- Chịu nhiệt 250 oC trong 2h 
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- Dobaco/Việt Nam 

2. Đầu phun nước chữa cháy: 

Tầng 1: 59 Đầu phun/506,25m2 

Tầng 2: 33 Đầu phun/247,5m2 

Tầng 3: 29 Đầu phun/263,25m2 

Tầng 4: 29 Đầu phun/263,25m2 

Trong trường hợp có phát sinh sự cố, cháy thì ngay lập tức hệ thống cảm ứng 

cảnh báo sẽ chuyển về trung tâm và ngắt toàn bộ hệ thống thống điện, ngoại trừ nguồn 

điện ưu tiên cho hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

Sau đó kích hoạt hệ thống tăng áp hút khói và các đầu sprinkler sẽ hoạt động, 

nước được phun ra và dập tắt đám cháy. 

Mặt khác các tầng của nhà xưởng sản xuất được thiết kế khép kín riêng biệt 

không thông tầng, trong trường hợp có sự cố thì đám cháy không lan truyền. 

 

 

Hình 27: Sơ đồ bố trí đầu phun nước chữa cháy nhà xưởng 
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7. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khác. 

* Nồi hơi: 

Trong dây chuyền chưng tách Glycol, hệ thống nồi hơi được sử dụng nhằm 

mục đích tạo hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao và được cấp đến các thiết bị trao đổi 

nhiệt để gia nhiệt hỗn hợp đến nhiệt độ yêu cầu. 

Nguyên lý hoạt động như sau: Nhiên liệu GAS được cấp vào hệ thống đầu đốt 

GAS rồi đưa vào buồng lửa và bốc cháy, đốt nóng dàn ống dẫn nước để sinh ra hơi. 

Lượng hơi nước được sinh ra có nhiệt độ cao và được đưa vào sử dụng. Quá trình đốt 

GAS sinh ra CO2 và hơi nước (nóng). 

 

Hình 28: Khu vực bố trí Nồi hơi 

- Thân lò cấu tạo dạng kiểu nằm ngang. Vật liệu xây lò là vật liệu chịu lửa theo 

tiêu chuẩn: samot A, gạch FA và bê tông chịu nhiệt. 

- Đầu đốt khí LPG hóa lỏng, xuất xứ: Riello (Ý) 

- Công suất Nồi hơi là 3000kg/giờ. 

- 02 bơm điện cấp nước: 

+ Lưu lượng: 3m³/h, áp suất: 16 bar. 

+ Công suất điện: 3kW, điện áp 3 pha, 50Hz. 

- Hệ thống van, đường ống: xuất xứ Đài Loan gồm: 

+ 01 van hơi chính đầu lò DN50, PN16  

+ 02 van xả đáy lò DN40, PN16,  

+ 02 ống thủy sáng báo mức nước trong lò L=350mm. 
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Với việc chỉ phát sinh CO2 và hơi nước trong quá trình đốt, theo quy định 2 

thông số này không cần giám sát, nên sẽ không lấy mẫu thử nghiệm và không giám 

sát trong giai đoạn hoạt động.  

Bảng 22: Tổng hợp về số lượng các công trình xử lý khí thải 

Hệ thống xử lý 
Số 

lượng 

Công suất thiết 

kế 
Ghi chú 

Hệ thống xử lý 

nước thải sinh 

hoạt  

01 30 m3/ngày đêm Xử lý nước thải sinh hoạt 

Hệ thống xử lý 

khí thải số 1  
01 2.000m3/giờ. 

Xử lý bụi phát sinh từ quá trình nạp liệu 

tại Nhà xưởng số 1 giai đoạn 1 

Hệ thống xử lý 

khí thải số 2  
01 3.000m3/giờ. 

Xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản 

xuất tại Nhà xưởng số 1 giai đoạn 1 

(Hơi dung môi Styren từ khu vực pha 

loãng hóa chất của công đoạn nạp liệu ; 

khu vực thiết bị phản ứng ; khu vực thiết 

bị trộn và khu vực đóng gói sản phẩm). 

 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Cơ sở không thay đổi quy mô, vị trí nguồn tiếp nhận nước thải so với Quyết 

định Số 1185/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội. Tuy nhiên 

để hướng tới sản xuất sạch hơn, Nhà máy đã tiến hành nâng cấp hệ thống xử lý mùi 

hữu cơ trong khí thải, áp dụng công nghệ mới UV-TIO2. Hệ thống xử lý khí thải bằng 

công nghệ UV-TIO2 được thiết kế để xử lý khí ô nhiễm chứa các hợp chất hữu cơ dễ 

bay hơi (VOCs), mùi và một số hợp chất vô cơ như CO; SO2; NOx; phát sinh từ các 

quá trình sản xuất công nghiệp, Hệ thống thay thế cho công nghệ xử lý truyền thống 

sử dụng các tấm sợi carbon, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, giảm chi phí bảo trì và 

đảm bảo đạt các quy chuẩn khí thải nghiêm ngặt. 
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TT 
Hạng 

mục 

Phương án đề xuất 

trong báo cáo xác 

nhận hoàn thành 

Phương án điều 

chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 

Giải trình sự thay đổi 

1 

Hệ 

thống  

xử lý 

khí thải 

Khí  chụp hút tại 

các vị trí phát sinh 

 Tấm lọc thô  

Tấm lọc sợi carbon 

 Quạt hút  ống 

thoát khí  Khí thải 

ra ngoài môi trường 

Khí  chụp hút tại 

các vị trí phát sinh 

 Tấm lọc thô  

hệ thống õy hóa 

bằng UV (Xúc tác 

TIO2) Tấm lọc sợi 

carbon  Quạt hút 

 ống thoát khí  

Khí thải ra ngoài 

môi trường 

áp dụng công nghệ mới UV-TIO2. 

Hệ thống xử lý khí thải bằng công 

nghệ UV-TIO2 được thiết kế để xử 

lý khí ô nhiễm chứa các hợp chất 

hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), mùi và 

một số hợp chất vô cơ như CO; 

SO2; NOx; phát sinh từ các quá 

trình sản xuất công nghiệp, Hệ 

thống thay thế cho công nghệ xử 

lý truyền thống sử dụng các tấm 
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sợi carbon, nhằm nâng cao hiệu 

quả xử lý, giảm chi phí bảo trì và 

đảm bảo đạt các quy chuẩn khí 

thải nghiêm ngặt. 

 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 

Nhà máy không thuộc đối tượng thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải. 

a, Các nguồn phát sinh nước thải 

Nguồn số 1. Đối với nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của công 

nhân: 

Nguồn số 2. Đối với nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của văn 

phòng: 

Nguồn số 3. Đối với nước thải sinh hoạt phát sinh từ nước thải nhà bếp: 

b, Lưu lượng xả nước thải tối đa:  

- Lương lượng nước thải sinh hoạt xả tối đa là 30 m3/ngày đêm. 

c, Dòng nước thải:  

- 01 dòng nước thải sau xử lý của HXLNT công suất 30m3/ngày đêm vào 

nguồn tiếp nhận. 

d, Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải:  

Thông số và giá trị của các thông số trong nước thải không vượt quá giá trị tối 

đa cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà 

Nội – QCTĐHN 02/2014/BTNMT – cột A, hệ số Kq = 0,9; Kf = 1,2 và Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt – QCVN 14:2008/BTNMT tại cột B với hệ số 

K=1,2. 

Bảng 23: Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải đầu ra 

STT Thông số 
Đơn 

vị 

QCTĐHN 02:2014/ 

BTNMT (Kq=0,9; 

Kf=1,2), Cột A 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT (K=1,2) 

1 pH - 6 - 9 - 

2 BOD5 mg/L 32,4 - 

3 COD mg/L 81 - 

4 TSS mg/L 54 - 

5 TDS mg/L - 1.200 

6 Cl- mg/L 540 - 

7 Dầu, mỡ động thực vật mg/L - 24 

8 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 5,4  

9 Sunfua mg/L 0,216  



91 
 

10 NH4
+ (tính theo N) mg/L 5,4  

11 Tổng Nitơ mg/L 21,6  

12 Tổng Photpho mg/L 4,32  

13 Clo dư mg/L 1,08  

14 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/L - 12 

15 Coliform MNP/ 100ml 3.000  
 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: 

Hệ thống thoát nước chung của khu vực thuộc Khu công nghiệp Công nghệ 

cao 2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đường Đại lộ Thăng Long, thành phố Hà 

Nội. 

- Vị trí xả thải: 

Trong khuôn viên khu đất tại lô 4-1 thuộc CN2-4 Khu công nghiệp Công nghệ 

cao 2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đường Đại lộ Thăng Long, thành phố Hà 

Nội. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải ( theo hệ tọa độ VN 2000), cụ thể như sau: 

X = 2 321 001; Y = 556 107 

- Phương thức xả nước thải: Bơm. 

- Chế độ xả nước thải: gián đoạn 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải. 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải. 

- Nguồn số 01: Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

- Nguồn số 02: Nồi hơi. 

- Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ quá trình nạp liệu 

- Nguồn số 04: Khí thải từ quá trình gia nhiệt, pha loãng và đóng gói sản phẩm 

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải: 

2.2. Dòng khí thải. 

- Nguồn số 1:  

+ Lưu lượng xả lớn nhất: Không xác định 

+ Vị trí xả thải: ống thoát khí cao 1,5m so với thiết bị 

+ Tọa độ điểm xả: X = 2 321 123 ;   Y= 555 988 

Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải đối với 

nguồn số 1: không yêu cầu do chưa có quy chuẩn so sánh. 
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- Nguồn số 2:  

+ Lưu lượng xả lớn nhất: 3m³/h. 

+ Hệ thống van, đường ống: xuất xứ Đài Loan gồm: 

+ 01 van hơi chính đầu lò DN50, PN16  

+ 02 van xả đáy lò DN40, PN16,  

+ 02 ống thủy sáng báo mức nước trong lò L=350mm. 

Với việc chỉ phát sinh CO2 và hơi nước trong quá trình đốt, theo quy định 2 

thông số này không cần giám sát. 

- Nguồn số 3:  

+ Lưu lượng xả lớn nhất: 2000m3/giờ 

+ Vị trí xả thải: ống thoát khí cao 20,5m so với thiết bị 

+ Tọa độ điểm xả: X = 2 321 094 ;   Y= 556 039 

+ Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCTĐHN 01:2014/BTNMT (Kp = 1,0; Kf = 0,9) 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
QCTĐHN 01:2014/BTNMT 

(Kp = 1,0; Kf = 0,9) 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 180 

- Nguồn số 4:  

+ Lưu lượng xả lớn nhất: 3000m3/giờ 

+ Vị trí xả thải: ống thoát khí cao 20,5m so với thiết bị 

+ Tọa độ điểm xả: X = 2 321 111 ;   Y= 556 039 

+ Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCTĐHN 01:2014/BTNMT (Kp = 1,0; Kv = 1) - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

trên địa bàn thủ đô Hà Nội và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể: 
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STT Thông số Đơn vị 

QCTĐHN 01:2014/ 

BTNMT (Kp=1; Kv=0,9 

riêng CO: Kp = 1; Kv=1) 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

1 Lưu lượng m3/h - - 

2 CO mg/Nm3 1.000 - 

3 SO2 mg/Nm3 450 - 

4 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 765 - 

5 Axetaldehyt mg/Nm3 - 270 

6 Anilin mg/Nm3 - 19 

7 n-Butyl axetat mg/Nm3 - 950 

8 Etyl ete mg/Nm3 - 1.200 

9 Etyl axetat mg/Nm3 - 1.400 

10 Styren mg/Nm3 - 100 

11 Phenol mg/Nm3 - 19 

- Nguồn số 5:  

+ Lưu lượng xả lớn nhất: 1.100m3/giờ 

+ Vị trí xả thải: ống thoát khí cao 2,5m so với thiết bị 

+ Tọa độ điểm xả: X = 2 321 024 ;   Y= 556 016 

- Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải đối. 
 

STT Thông số Đơn vị Giá trị tối đa cho phép 

QCTĐHN 01:2014/BTNMT với Cmax (Kp = 1; Kv = 0,9) 

1 Amoniac và hợp chất amoni mg/Nm3 50 

2 H2S mg/Nm3 7,5 

 QCVN 20:2009/BTNMT  

1 Metyl mercaptan (CH3SH) mg/Nm3 - 

Ghi chú:  

- QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô. 

- QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ 

- Cơ sở lựa chọn Kp, Kv: 

+ Lưu lượng nguồn thải P<20.000 m3/h. lựa chọn Kp=1. 

* Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải đối với 
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nguồn số 5: không yêu cầu do chưa có quy chuẩn so sánh. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung. 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn 1: Khu vực đặt máy phát điện dự phòng  

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Tọa độ VN2000 kinh tuyến 1050, múi chiếu 30 

+ Tọa độ: X = 2 321 123 ;   Y= 555 989  

+ Nguồn 2: Khu vực đặt nồi hơi; 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Tọa độ VN2000 kinh tuyến 1050, múi chiếu 30 

+ Tọa độ: X = 2 321 042 ;   Y= 556 035 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: 
 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

+ Giá trị giới hạn đối với độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung 

cho phép (dB) Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại. 

Cơ sở không thuộc đối tượng đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

Cơ sở không thuộc đối tượng nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên 

liệu sản xuất.  



95 
 

Chương V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường. 

1.1. Tình hình thực hiện các quy định pháp luật. 

1.1.1. Đối với Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 13/GP-UBND ngày 

12/01/2021: 

Nhà máy được UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước số 13/GP-UBND ngày 12/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội cấp 

cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A &A. 

Từ khi được cấp phép xả thải đến nay Nhà máy thực hiện đầy đủ các quy 

định trong giấy phép như sau: 

- Các nội dung tại Điều 1 trong giấy phép đã được cấp. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: 

Hệ thống thoát nước chung của khu vực thuộc Khu công nghiệp Công nghệ 

cao 2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đường Đại lộ Thăng Long, thành phố Hà 

Nội. 

- Vị trí xả thải: 

Trong khuôn viên khu đất tại lô 4-1 thuộc CN2-4 Khu công nghiệp Công 

nghệ cao 2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đường Đại lộ Thăng Long, thành 

phố Hà Nội. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải ( theo hệ tọa độ VN 2000), cụ thể như sau: 

X = 2 321 001; Y = 556 107 

- Phương thức xả nước thải: Bơm. 

- Chế độ xả nước thải: gián đoạn 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 30 m3/ngày đêm. 

Thông số và giá trị của các thông số trong nước thải không vượt quá giá trị 

tối đa cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ 

đô Hà Nội – QCTĐHN 02/2014/BTNMT – cột A, hệ số Kq = 0,9; Kf = 1,2 và Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt – QCVN 14:2008/BTNMT tại cột B 

với hệ số K=1,2. 

- Các nội dung tại Điều 2 trong giấy phép đã được cấp. 
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* Thực hiện quan trắc lưu lượng và chất lượng nước thải. 

- Thực hiện quan trắc lưu lượng: 

Hiện nay, Cơ sở đã lắp đồng hồ đo lưu lượng nước thải và nhật ký vận hành 

hệ thống xử lý nước thải. 

- Thực hiện quan trắc chất lượng nước thải định kỳ 03 tháng/lần theo nội 

dung của giấy phép: 

1.2. Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường (kèm theo các văn bản báo 

cáo trong Phụ lục) của chủ cơ sở đã gửi cơ quan có thẩm quyền. 

Định kỳ Cơ sở đã hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong 

giấy phép xả nước thải vào nguồn nước gửi cơ quan chức năng định kỳ hàng năm. 

Thông số và giá trị của các thông số trong nước thải không vượt quá giá trị tối đa 

cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà 

Nội – QCTĐHN 02/2014/BTNMT – cột A, hệ số Kq = 0,9; Kf = 1,2 và Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt – QCVN 14:2008/BTNMT tại cột B với hệ 

số K=1,2.  

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải:  

2.1.Trên cơ sở báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm, chủ cơ sở tổng 

hợp tóm tắt các thông tin về kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải trong 

02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo đề xuất, bao gồm: 

2.2. Tổng hợp thông tin của từng năm về tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt; 

nước thải công nghiệp xả ra ngoài môi trường hoặc đấu nối vào hệ thống xử lý 

nước thải của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (đối 

với các cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp) hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý. 

Bảng tổng hợp khối lượng xả thải theo từng tháng trong năm được thể hiện 

như sau: 

Năm 2024: 
 

Tháng Lưu lượng xả thải lớn nhất/ngày 

Tháng 1 6 

Tháng 2 5 

Tháng 3 9 

Tháng 4 7 

Tháng 5 9 

Tháng 6 9 

Tháng 7 10 

Tháng 8 10 
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Tháng 9 9 

Tháng 10 9 

Tháng 11 10 

Tháng 12 6 
 

Năm 2025: 

Tháng Lưu lượng xả thải lớn nhất/ngày 

Tháng 1 3 

Tháng 2 5 

Tháng 3 7 

2.2.1. Tổng hợp thông tin của từng năm về tổng lưu lượng nước trao đổi nhiệt 

xả ra ngoài môi trường. 

- Nhà máy không phát sinh nước trao đổi nhiệt xả ra ngoài môi trường. 

2.3. Lập bảng tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ (trường hợp 

thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ) của từng năm, trong đó phải nêu 

rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng để đánh giá nguồn thải. 

Trường hợp cơ sở không phải thực hiện quan trắc chất thải theo quy định, lập bảng 

tổng hợp kết quả quan trắc nước thải bổ sung trong quá trình lập báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường; nêu rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp 

dụng để đánh giá nguồn thải. 
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2.3.1. Kết quả quan trắc nước thải. 

2.3.1.1. Đối với nước thải năm 2023. 

STT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả 

QCTĐHN 

02:2014/ 

BTNMT 

(Kq=0,9; 

Kf=1,2), 

Cột A 

QCVN 

14:2008/ 

BTN MT 

(K=1,2) 

Quý 1/ 2023 Quý 2/ 2023 Quý 3/ 2023 Quý 4/ 2023 
 

 

NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 

1 pH - 7,3 7,7 7,4 7,6 7,65 7,54 7,68 6,15 6 - 9  

2 BOD5 mg/L 155,7 3,5 169,2 3,6 132,6 9,6 99,1 9,6 32,4  

3 COD mg/L 282,4 7,8 320 8,32 330 48 244 31 81  

4 TSS mg/L 156,3 7,8 178,5 8,1 84 8 190 22 54  

5 TDS mg/L 640 470 630 460 371 287 700 315 - 1.200 

6 Cl- mg/L 5,63 48,1 6,8 41,99 43 50 37 45 540  

7 
Dầu, mỡ động thực 

vật 
mg/L 11,5 <0,3 12,8 <0,3 5,8 <0,3 20,7 4,29  24 

8 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/L 2,8 0,5 3,6 0,4 2,2 <0,3 3 <0,3 5,4  

9 Sunfua mg/L 3,2 <0,064 4,4 <0,064 3,47 <0,022 5,14 <0,022 0,216  

10 NH4
+ (tính theo N) mg/L 45,35 0,781 47,2 0,633 68 4,43 227 4,29 5,4  

11 Tổng Nitơ mg/L 48,14 11,51 50,18 10,89 72,1 6,6 231 9,5 21,6  

12 Tổng Photpho mg/L 2,63 1,26 2,81 0,927 4,86 3,37 8,94 3,54 4,32  

13 Clo dư mg/L <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,03 <0,03 <0,03 ,0,03 1,08  

14 
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 
mg/L <0,05 <0,05 0,05 <0,05 4,07 0,16 4,06 2,63  12 

15 Coliform 
MNP/ 

100ml 
13.000 1.700 17.000 1.300 

1.400.0

00 
17 

280. 

000 
330 3.000  

16 Lưu lượng m3/h 10,3 8,14 10,6 8,25 10,5 8,19 10,2 8,23   
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2.3.1.2. Đối với nước thải năm 2024, 2025. 
 

STT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả 

QCTĐHN 

02:2014/ 

BTNMT 

(Kq=0,9; 

Kf=1,2), 

Cột A 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(K=1,2) 

Quý 1/ 2024 Quý 2/ 2024 
Quý 3/ 

2024 
Quý 4/ 2024 

  

NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 

1 pH - 7,3 7,1 7,1 6,7 7,2 6,7 7,1 6,75 6 - 9  

2 BOD5 mg/L 283,5 27,5 314,2 25,3 53,67 28,52 345,95 26,8 32,4  

3 COD mg/L 528 64 576 57,5 134,4 51,2 640 64 81  

4 TSS mg/L 269 18,4 251 15,7 220 15 67,2 17 54  

5 TDS mg/L 820 480 650 350 360 140 490 215 - 1.200 

6 Cl- mg/L 89 102,9 82 106 115,96 32,99 96 0,36 540  

7 
Dầu, mỡ động thực 

vật 
mg/L 13,5 <0,03 15,6 <0,3 10,6 0,8 8,6 1,6  24 

8 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/L 4,2 0,5 3,8 0,4 2,8 0,3 3,2 0,7 5,4  

9 Sunfua mg/L 4,5 <0,064 4,18 <0,064 0,65 <0,064 <0,064 <0,064 0,216  

10 NH4
+ (tính theo N) mg/L 185,6 4,12 177 3,87 46,4 0,076 130,2 4,35 5,4  

11 Tổng Nitơ mg/L 185,7 18,1 180,35 16,91 48,2 10,6 132,7 14,2 21,6  

12 Tổng Photpho mg/L 0,891 0,657 1,36 0,528 2,525 2,425 1,9 2,05 4,32  

13 Clo dư mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,3 0,14 <0,02 0,36 1,08  

14 
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 
mg/L <0,05 <0,05 0,875 <0,05 0,113 <0,05 0,167 <0,05  12 

15 Coliform 
MNP/ 

100ml 
21000 2.400 24. 000 1.500 21. 000 940 17. 000 700 3.000  

16 Lưu lượng m3/h 8,3 7,8 8,1 7,2       
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2.3.1.3. Đối với nước thải năm 2025. 

STT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả QCTĐHN 02:2014/ 

BTNMT (Kq=0,9; 

Kf=1,2), Cột A 

QCVN 14:2008/ 

BTN MT (K=1,2) 
Quý 1/ 2025 

NT1 NT2 

1 pH - 7,9 7,15 6 - 9  

2 BOD5 mg/L 323 28,4 32,4  

3 COD mg/L 608 70,4 81  

4 TSS mg/L 62,5 22,3 54  

5 TDS mg/L 490 225 - 1.200 

6 Cl- 
mg/L 102 52 540  

7 Dầu, mỡ động thực vật mg/L 8,2 2,2  24 

8 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 3,8 1,6 5,4  

9 Sunfua mg/L <0,064 <0,064 0,216  

10 NH4
+ (tính theo N) mg/L 121,2 4,13 5,4  

11 Tổng Nitơ mg/L 128,15 14,575 21,6  

12 Tổng Photpho mg/L 2,17 2,275 4,32  

13 Clo dư mg/L <0,02 <0,02 1,08  

14 
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 
mg/L 0,252 <0,005  12 

15 Coliform MNP/ 100ml 11. 000 1.100 3.000  

16 Lưu lượng m3/h     
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Ghi chú:  

- Vị trí lấy mẫu:  

NT1: Tại bể thu gom nước thải trước khi vào hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt công suất 30m3/ ngày đêm. 

NT2: Tại điểm cuối trước khi xả ra hệ thống thu gom nước thải của khu công 

nghệ cao. 

+ QCTĐHN 02:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải Công 

nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt. 

2.5. Tình trạng và kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự 

động, liên tục (trường hợp thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải liên tục, tự 

động) của từng năm.  

- Cơ sở không thuộc trường hợp thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải liên 

tục, tự động theo quy định 

2.6. Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải (nếu có), các lần kết quả quan 

trắc nước thải định kỳ, tự động, liên tục vượt quá giá trị giới hạn cho phép (nếu có) 

trong giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần, quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường và nguyên nhân, biện pháp rà soát, khắc phục. 

Bảng tổng hợp kết quả 02 năm gần nhất, Các chỉ tiêu phân tích trong mẫu 

nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau khi xử lý đều nằm dưới giới hạn cho 

phép của QCVN 14:2008/BTNMT cột (B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt và QCTĐHN 02:2014/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật về chất 

lượng nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

2.7. Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công 

trình xử lý nước thải. 

Trong quá trình hoạt động và vận hành xử lý nước thải đến nay hệ thống xử 

nước thải của Nhà máy chưa gặp sự đáng tiếc nào xảy ra, các hoạt động duy tu, bảo 

trì và bảo dưỡng đường ống thu gom và thoát nước thải trong hệ thống xử lý nước 

thải, ngoài ra Nhà máy luôn thực hiện kiểm tra tình hình hoạt động và công tác quan 

trắc chất lượng nước theo định kỳ được đơn vị có chức năng đến lấy mẫu được Ban 

lãnh đạo Công ty hết sức quan tâm và là ưu tiên hàng đầu trong việc bảo vệ môi 

trường. 

2.8. Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của 

công trình xử lý nước thải. 

Hiện tại dựa vào đặc trưng nguồn nước thải của Nhà máy, kết quả phân tích 
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nước thải sau xử lý định kỳ và hoạt động của hệ thống xử lý hiện có. Cho thấy tất cả 

chỉ tiêu đạt quy chuẩn cho phép, điều đó cho thấy hệ thống xử lý đạt hiệu quả rất 

tốt. Và đây là cơ sở để chúng tôi tiếp tục tin dùng công nghệ này cho hệ thống xử lý 

nước thải. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải. 

Trên cơ sở báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm, chủ cơ sở tổng hợp 

tóm tắt các thông tin về kết quả hoạt động của công trình xử lý khí thải trong 02 

năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo đề xuất, bao gồm: 

3.1. Lập bảng tổng hợp các kết quả quan trắc khí thải định kỳ (trường hợp 

thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ) của từng năm, trong đó phải nêu rõ 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng để đánh giá nguồn thải. Trường 

hợp cơ sở không phải thực hiện quan trắc chất thải theo quy định, lập bảng tổng 

hợp kết quả quan trắc khí thải bổ sung trong quá trình lập báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường; nêu rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng để 

đánh giá nguồn thải. 

3.1.1. Kết quả quan trắc khí thải. 

3.1.1.1. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải của HTXL khí thải số 1: Xử lý bụi 

phát sinh từ quá trình nạp liệu (tại nhà xưởng số 1) năm 2023. 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCTĐHN 01:2014/ 

BTNMT (Kp=1; Kf=0,9) 

Quý 1/ 

2023 

Quý 2/ 

2023 

Quý 3/ 

2023 
 

1 Lưu lượng m3/h 1.068 1.882 1.557 - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 1,63 1,93 1,93 180 

 

3.1.1.2. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải của HTXL khí thải số 1: Xử lý bụi 

phát sinh từ quá trình nạp liệu (tại nhà xưởng số 1) năm 2024, 2025. 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả 

QCTĐHN 

01:2014/ 

BTNMT (Kp=1; 

Kf=0,9) 

Quý 1/ 

2024 

Quý 2/ 

2024 

Quý 3/ 

2024 

Quý 4/ 

2024 

Quý 1/ 

2025 
 

1 
Lưu 

lượng 
m3/h 1.831 1780,38 1.831 1.831,2 1.805,8 - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 16,2 18,3 8,5 17 15,7 180 
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3.1.1.3. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải của HTXL khí thải số 2: Xử lý khí 

thải từ quá trình gia nhiệt, pha loãng và đóng gói sản phẩm (tại nhà xưởng số 1) 

năm 2023. 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả 

QCTĐHN 

01:2014/ 

BTNMT 

(Kp=1; 

Kv=0,9 

riêng CO: 

Kp = 1; 

Kv=1) 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

Quý 1/ 

2023 

Quý 2/ 

2023 

Quý 3/ 

2023 

Quý 4/ 

2023 
 

 

1 Lưu lượng m3/h 2.213 2.849 1.508 1.536 - - 

2 CO mg/Nm3 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 1.000 - 

3 SO2 mg/Nm3 <2,62 <2,62 2,62 <2,62 450 - 

4 
NOx (tính 

theo NO2) 
mg/Nm3 <0,188 <0,188 <0,19 <0,19 765 - 

5 Axetaldehyt mg/Nm3 <0,0003 <0,0003 <0,00523 0,0949 - 270 

6 Anilin mg/Nm3 <0,04 <0,04 <0,51 <0,51 - 19 

7 
n-Butyl 

axetat 
mg/Nm3 <0,1 <0,1 <0,16 <0,16 - 950 

8 Etyl ete mg/Nm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - 1.200 

9 Etyl axetat mg/Nm3 <0,1 <0,1 <0,13 <0,13 - 1.400 

10 Styren mg/Nm3 4,16 3,77 <0,75 <0,25 - 100 

11 Phenol mg/Nm3 <0,0001 <0,0001 <0,21 <0,21 - 19 
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3.1.1.3. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải của HTXL khí thải số 2: Xử lý khí 

thải từ quá trình gia nhiệt, pha loãng và đóng gói sản phẩm (tại nhà xưởng số 1) 

năm 2024, 2025. 

ST

T 
Thông số Đơn vị 

Kết quả 

QCTĐHN 

01:2014/ 

BTNMT 

(Kp=1; Kv=0,9 

riêng CO: Kp = 

1; Kv=1) 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

Quý 1/ 

2024 

Quý 2/ 

2024 

Quý 3/ 

2024 

Quý 4/ 

2024 

Quý 1/ 

2025 
  

1 Lưu lượng m3/h 2.772 2.746,872 2.798 2.772,3 2.772,3 - - 

2 CO mg/Nm3 0 <1,14 <1,14 <1,14 <1,14 1.000 - 

3 SO2 mg/Nm3 0 <2,62 <2,62 <2,62 <2,62 450 - 

4 
NOx (tính 

theo NO2) 
mg/Nm3 0 <0,188 <0,188 <0,188 <0,188 765 - 

5 Axetaldehyt mg/Nm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 - 270 

6 Anilin mg/Nm3 <0,04 <0,04 <0,04 <1,14 <1,14 - 19 

7 
n-Butyl 

axetat 
mg/Nm3 <0,1 <0,1 <0,1 <2,62 <0,1 - 950 

8 Etyl ete mg/Nm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,188 <0,1 - 1.200 

9 Etyl axetat mg/Nm3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 1.400 

10 Styren mg/Nm3 4,2 3,9 4,57 6,01 4,23 - 100 

11 Phenol mg/Nm3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 - 19 

 

- Ghi chú: 

Vị trị lấy mẫu: Tại cửa thăm trước khi xả thải ra môi tường của ống khói sau 

hệ thống xử lý khí thải số 2 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về Khí thải Công nghiệp 

đối với Bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

 

 

 

 



105 
 

3.2. Tình trạng và kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc khí thải tự động, 

liên tục (trường hợp thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải liên tục, tự động) của 

từng năm. 

- Cơ sở không thuộc trường hợp thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải tự 

động, liên tục theo quy định. 

3.3. Các sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải (nếu có), các lần kết quả quan 

trắc khí thải định kỳ, tự động, liên tục vượt quá giá trị giới hạn cho phép (nếu có) 

trong giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần, quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường và nguyên nhân, biện pháp rà soát, khắc phục. 

Bảng tổng hợp kết quả 02 năm gần nhất, Các chỉ tiêu phân tích trong mẫu khí 

thải sau khi xử lý đều nằm dưới giới hạn cho phép của QCTĐHN 01:2014/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật về Khí thải Công nghiệp đối với Bụi và QCVN 

20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một 

số chất hữu cơ. 

3.4. Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công 

trình xử lý bụi, khí thải. 

Trong quá trình hoạt động và vận hành xử lý khí thải đến nay hệ thống xử 

nước thải của Nhà máy chưa gặp sự đáng tiếc nào xảy ra, các hoạt động duy tu, bảo 

trì và luôn hướng hướng tới sản xuất sạch hơn, Nhà máy đã tiến hành nâng cấp hệ 

thống xử lý mùi hữu cơ trong khí thải, áp dụng công nghệ mới UV-TIO2 nhằm nâng 

cao chất lượng khí thải sạch trước khi thải ra ngoài môi trường, ngoài ra Nhà máy 

luôn thực hiện kiểm tra tình hình hoạt động và công tác quan trắc chất lượng nước 

theo định kỳ được đơn vị có chức năng đến lấy mẫu được Ban lãnh đạo Công ty hết 

sức quan tâm và là ưu tiên hàng đầu trong việc bảo vệ môi trường. 

3.5. Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của 

công trình xử lý bụi, khí thải. 

Hiện tại dựa vào đặc trưng nguồn khí thải của Nhà máy, kết quả phân tích khí 

thải sau xử lý định kỳ và hoạt động của hệ thống xử lý hiện có. Cho thấy tất cả chỉ 

tiêu đạt quy chuẩn cho phép, điều đó cho thấy hệ thống xử lý đạt hiệu quả rất tốt. Và 

đây là cơ sở để chúng tôi tiếp tục tin dùng công nghệ này. 

4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý 

chất thải). 

- Nhà máy không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu 

sản xuất (đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) 

- Nhà máy không thuộc đối tượng nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất.  
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6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải. 

6.1. Rác thải sinh hoạt. 

Từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2024, Nhà máy đã ký hợp đồng vệ sinh môi 

trường với Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 - Urenco 11 để 

thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo hợp đồng số 

430/HĐ/2020/HĐCT/URENCO11-PHX ngày 15/09/2020 (loại hợp đồng được tự 

động gia hạn từng năm). 

Từ tháng 4/2024 đến nay, Nhà máy đã ký hợp đồng vệ sinh môi trường với 

Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai để thực hiện thu gom, vận chuyển vận chuyển 

rác thải sinh hoạt theo hợp đồng số 01/2024/HĐ-VSMT/PHX A&A ngày 

01/05/2024 (loại hợp đồng được tự động gia hạn từng năm). Khối lượng rác được 

tổng hợp như sau. 

STT Tháng/năm Hạng mục Khối lượng Ghi chú 

1 Tháng 1/2024 

Rác thải sinh hoạt 

1,35 tấn  

2 Tháng 2/2024 0,65 tấn  

3 Tháng 3/2024 1,68 tấn  

4 Tháng 4/2024 1,36 tấn  

5 Tháng 5/2024 
15,3 m3 

  

Cân thử tại nhà máy 

tỷ trọng rác sinh 

hoạt: 200kg/1m3 

6 Tháng 6/2024 

7 Tháng 7/2024 

8 Tháng 8/2024 

18,5 m3 9 Tháng 9/2024 

10 Tháng 10/2024 

11 Tháng 11/2024 
12 m3 

12 Tháng 12/2024 

13 Tháng 1/2025 

18,5 m3 14 Tháng 2/2025 

15 Tháng 3/2025 

 

6.2. Rác thải công nghiệp thông thường. 

Nhà máy đã ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn công 

nghiệp thông thường với Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 - 

Urenco 11 để thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải thông thường theo hợp 

đồng số 430/HĐ/2020/HĐCT/URENCO11-PHX ngày 15/09/2020 (loại hợp đồng 

được tự động gia hạn từng năm). Khối lượng rác được tổng hợp như sau. 
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6.3. Chất thải nguy hại. 

Nhà máy đã ký hợp đồng thu gom vận chuyển chất thải nguy hại với Công ty 

cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 - Urenco 11 để thực hiện thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo hợp đồng số 

426/HĐ/2020/HĐCT/URENCO11-PHX ngày 15/09/2020 (loại hợp đồng được tự 

động gia hạn từng năm). Khối lượng rác phát sinh năm 2024 được tổng hợp như 

sau. 

STT CÁC LOẠI CHẤT THẢI Mã CTNH 
Số lượng 

(kg) 

1 Ắc quy chì thải 19 06 01 10 

2 
Bao bì cứng bằng nhựa có chứa thành phần 

nguy hại 
18 01 03 3 

3 
Bao bì cứng thải bằng kim loại thải có chứa 

thành phần nguy hại 
18 01 02 15 

4 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 
18 02 01 214 

5 Dầu thải 17 01 07 440 

6 Hóa chất thải dạng lỏng từ phòng thí nghiệm 19 05 02 660 

 Tổng  1.342 
 

 

 

 

STT Tháng/năm Hạng mục Khối lượng 

1 Tháng 1/2024 Chất thải công nghiệp không chứa các TPNH 2.210 

2 Tháng 3/2024 Chất thải công nghiệp không chứa các TPNH 1.850 

3 Tháng 6/2024 Chất thải công nghiệp không chứa các TPNH 2.420 

4 Tháng 7/2024 Chất thải công nghiệp không chứa các TPNH 860 

5 Tháng 9/2024 Chất thải công nghiệp không chứa các TPNH 1.570 

6 Tháng 10/2024 Chất thải công nghiệp không chứa các TPNH 1.260 

7 Tháng 11/2024 Chất thải công nghiệp không chứa các TPNH 3.080 

8 Tháng 12/2024 Chất thải công nghiệp không chứa các TPNH 2.800 

9 Tháng 1/2025 Chất thải công nghiệp không chứa các TPNH 3.620 

10 Tháng 3/2025 Chất thải công nghiệp không chứa các TPNH 1.440 
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7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở. 

Trong quá trình hoạt động và vận hành xử lý nước thải khoảng 2 năm trở lại 

đây, hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy chưa gặp sự đáng tiếc nào xảy 

ra, các hoạt động duy tu, bảo trì và bảo dưỡng máy bơm, hệ thống tủ điện và các 

trang thiết bị như van nối, đường ống thu gom và thoát nước thải trong hệ thống xử 

lý nước thải và các vấn đề liên quan đến thu gom và xử lý CTR, CTNH được ban 

lãnh đạo Công ty hết sức quan tâm và là ưu tiên hàng đầu trong công tác bảo vệ môi 

trường, ngoài ra Nhà máy luôn thực hiện việc ghi chép lưu lượng xả thải hàng ngày 

vào nhật ký theo đúng quy định, luôn kiểm tra tình hình hoạt động và công tác quan 

trắc chất lượng nước theo định kỳ được đơn vị có chức năng đến lấy mẫu tại đường 

thoát nước sau xử lý cho thấy các chỉ tiêu phân tích trong mẫu nước thải sinh hoạt 

và nước thải sản xuất sau khi xử lý thông số và giá trị của các thông số trong nước 

thải không vượt quá giá trị tối đa cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải 

công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội – QCTĐHN 02/2014/BTNMT – cột A, hệ 

số Kq = 0,9; Kf = 1,2 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt – 

QCVN 14:2008/BTNMT tại cột B với hệ số K=1,2. 

Nhà máy luôn chấp hành đầy đủ các thủ tục liên quan đến hoạt động quan 

trắc theo đúng quy định của giấy phép, Nhà máy luôn thực hiện việc quan trắc chất 

lượng nước theo định kỳ, ghi chép lưu lượng xả thải hàng ngày vào nhật ký theo 

đúng quy định, luôn kiểm tra tình hình hoạt động và công tác đảm bảo vấn đề môi 

trường nên chưa bị xử phạt về môi trường cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt 

động xả thải của Nhà máy. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN 

TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm. 

- Theo Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, 

Nhà máy không phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.  

2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ. 

2.1.1. Quan trắc nước thải: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ 

thuật áp dụng. 

Căn cứ quy định tại Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 97 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ 

thống quan trắc nước thải tự động, quan trắc nước thải định kỳ. Tuy nhiên, Cơ sở đề 

xuất chương trình quan trắc, giám sát môi trường như sau: 

a. Giám sát nước thải: 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ NT: hệ thống thoát nước chung của khu vực thuộc Khu công nghiệp Công 

nghệ cao 2, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đường Đại lộ Thăng Long, thành 

phố Hà Nội. 

Toạ độ: X=2 321 001; Y=556 107 

- Thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. 

Thông số và giá trị của các thông số trong nước thải không vượt quá giá trị 

tối đa cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ 

đô Hà Nội – QCTĐHN 02/2014/BTNMT – cột A, hệ số Kq = 0,9; Kf = 1,2 và Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt – QCVN 14:2008/BTNMT tại cột B 

với hệ số K=1,2; 

- Đề xuất tần suất quan trắc 3 tháng/lần. 

- Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải đầu ra. 
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STT Thông số 
Đơn 

vị 

QCTĐHN 02:2014/ 

BTNMT (Kq=0,9; 

Kf=1,2), Cột A 

QCVN 14:2008/ 

BTN MT (K=1,2) 

1 pH - 6 - 9  

2 BOD5 mg/L 32,4  

3 COD mg/L 81  

4 TSS mg/L 54  

5 TDS mg/L - 1.200 

6 Cl- mg/L 540  

7 Dầu, mỡ động thực vật mg/L  24 

8 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 5,4  

9 Sunfua mg/L 0,216  

10 NH4
+ (tính theo N) mg/L 5,4  

11 Tổng Nitơ mg/L 21,6  

12 Tổng Photpho mg/L 4,32  

13 Clo dư mg/L 1,08  

14 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/L  12 

15 Coliform 
MNP/ 

100ml 
3.000  

 

2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: vị trí, tần suất, thông số giám sát, 

quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. 

Căn cứ quy định tại Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 98 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ 

thống quan trắc nước thải tự động, quan trắc khí thải định kỳ. Tuy nhiên, Cơ sở đề 

xuất chương trình quan trắc, giám sát môi trường như sau: 

a. Giám sát khí thải: 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ KT1: Tại cửa thăm trước khi xả thải ra ngoài môi trường của ống khói sau 

hệ thống xử lý khí thải số 1 

Toạ độ: X=2 321 092; Y=556 022 

- Thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. 

Thông số và giá trị của các thông số trong khí thải không vượt quá giá trị tối 

đa cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật về Khí thải công nghiệp đối với Bụi và các 

chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội – QCTĐHN 01:2014/BTNMT(QCTĐHN 

01:2014/ BTNMT (Kp=1; Kf=0,9) 
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- Đề xuất tần suất quan trắc 3 tháng/lần. 

- Nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải thải đầu ra. 

TT Thông số Đơn vị 
QCTĐHN 01:2014/ BTNMT 

(Kp=1; Kf=0,9) 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 180 

b. Giám sát khí thải: 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ KT1: Tại cửa thăm trước khi xả thải ra ngoài môi trường của ống khói sau 

hệ thống xử lý khí thải số 2 

Toạ độ: X=2 321 104; Y=556 024 

- Thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. 

Thông số và giá trị của các thông số trong khí thải không vượt quá giá trị tối đa cho 

phép của Quy chuẩn kỹ thuật về Khí thải công nghiệp đối với Bụi và các chất vô cơ 

trên địa bàn thủ đô Hà Nội – QCTĐHN 01:2014/BTNMT(QCTĐHN 01:2014/ 

BTNMT (Kp=1; Kv=0,9 riêng CO: Kp = 1; Kv=1) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ - QCVN 20:2009/BTNMT 

- Đề xuất tần suất quan trắc 3 tháng/lần. 

Bảng 24:  Nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải thải đầu ra. 

STT Thông số Đơn vị 

QCTĐHN 01:2014/ 

BTNMT (Kp=1; Kv=0,9 

riêng CO: Kp = 1; Kv=1) 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

1 Lưu lượng m3/h - - 

2 CO mg/Nm3 1.000 - 

3 SO2 mg/Nm3 450 - 

4 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 765 - 

5 Axetaldehyt mg/Nm3 - 270 

6 Anilin mg/Nm3 - 19 

7 n-Butyl axetat mg/Nm3 - 950 

8 Etyl ete mg/Nm3 - 1.200 

9 Etyl axetat mg/Nm3 - 1.400 

10 Styren mg/Nm3 - 100 

11 Phenol mg/Nm3 - 19 
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2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

a) Quan trắc nước thải: 

-  Không thuộc đối tượng. 

b) Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động:  

- Không thuộc đối tượng. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ 

sở. 

a. Đối với nước thải: 

Vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng được trình bày 

chi tiết và cụ thể tại mục 2.1.1 chương VI của báo cáo. 

b. Đối với chất thải: 

Chương trình giám sát chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại. 

+ Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường và chất thải nguy hại; 

+ Nội dung giám sát: Giám sát tổng lượng thải, công tác thu gom, quản lý 

chất thải rắn, chất thải nguy hại; 

+ Tần suất giám sát: Hàng ngày và làm báo cáo 1 năm/lần tích hợp cùng với 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường. 

+ Quy chuẩn/nghị định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm. 

- Kinh phí giám sát tính theo đơn giá quan trắc thành phố Hà Nội: Quyết định 

số 1495/QĐ-UBND ngày 02/03/2017 về việc ban hành bộ quy trình, định mức kinh 

tế kỹ thuật và đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Kinh phí giám sát môi trường đợc thể hiện tại bảng sau: 

a. Chi phí quan trắc môi trường đối với nước thải. 
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Bảng 25: Kinh phí quan trắc chất lượng nước thải trong 1 năm 

TT Nội Dung Đơn giá Số lượng Thành tiền 

I Nước thải 

1 pH 70.442 4 281.768 

2 BOD5 282.126 4 1.128.504 

3 COD 312.927 4 1.251.708 

4 TSS 216.949 4 867.796 

5 Sunfua 533.140 4 2.132.560 

6 Amoni (NH4
+_N) 310.208 4 1.240.832 

7 Tổng N 341.259 4 1.365.036 

8 Tổng P 421.634 4 1.686.536 

9 Tổng dầu mỡ khoáng 547.651 4 2.190.604 

10 Clorua 277.571 4 1.110.284 

11 Clo dư 436.799 4 1.747.196 

12 Coliform 711.676 4 2.846.704 

13 Tổng chất rắn hòa tan 75.344 4 301.376 

14 Dầu mỡ động, thực vật 540.684 4 2.162.736 

15 Tổng các chất hoạt động bề mặt 720.547 4 2.882.188 

Tổng chi phí quan trắc 23.195.828 

b. Chi phí quan trắc môi trường đối với khí thải. 

Bảng 26: Kinh phí quan trắc chất lượng khí thải trong 1 năm 

TT Nội Dung Đơn giá Số lượng Thành tiền 

I Khí thải 

1 Lưu lượng 360.436 4 1441744 

2 CO 483.330 4 1933320 

3 SO2 478.768 4 1915072 

4 NOx (tính theo NO2) 405.717 4 1622868 

5 Axetaldehyt 506.301 4 2025204 

6 Anilin 506.301 4 2025204 

7 n-Butyl axetat 670.401 4 2681604 

8 Etyl ete 670.401 4 2681604 

9 Etyl axetat 670.401 4 2681604 

10 Styren 670.401 4 2681604 

11 Phenol 506.310 4 2025240 

12 Bụi tổng 190.577 4 762308 

Tổng chi phí quan trắc 24.477.376 

 (Đơn giá phân tích theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 02/03/2017) 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Cơ sở cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

Cơ sở chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình vận hành, tuân thủ nghiêm các quy định của UBND thành phố Hà Nội, các quy 

định pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam.  

Cơ sở cam kết xử lý nước thải theo đúng quy định, nước thải sau xử lý đạt 

tiêu chuẩn theo QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước 

thải sinh hoạt; QCTĐHN 02:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải Công 

nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội;  

Công ty cam kết thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng quy 

định tại Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH 

theo quy định. Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại 

Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

Tuân thủ việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại Điều 58 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường và Điều 26 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường.  

Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên 

quan trong quá trình thực hiện. 

Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo đúng quy định. 

Thực hiện các biện pháp tổ chức thi công và các giải pháp kỹ thuật phù hợp 

để giảm thiểu bụi, chất lượng nước mưa chảy tràn, bồi lắng, ngập úng trong quá 

trình vận hành. 

Đảm bảo việc tiêu thoát nước, giao thông cho khu vực dân cư chịu tác động 

bởi khu du lịch. 

Xây dựng, đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, nước 

thải đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường 

trong quá trình vận hành. 

Lập phương án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 
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trường phát sinh trong quá trình vận hành. 

Bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương 

trình quan trắc, giám sát môi trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 
















































































































